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ĐTM  :          Đánh giá tác động môi trường 

BTCT  : Bê tông cốt thép 
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20  : Nhu cầu oxy sinh học ở nhiệt độ 20oC trong 5 ngày 

COD  : Nhu cầu oxy hoá học 

CBCNV  : Cán bộ công nhân viên 

CTNH                 :         Chất thải nguy hại 

CTRSH               :         Chất thải rắn sinh hoạt 

PCCC  : Phòng cháy chữa cháy 

QCKTQG           :         Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

QLMT  : Quản lý môi trường 

TCVN  : Tiêu chuẩn Việt Nam 

QCVN  :  Quy chuẩn Việt Nam 

UBND  : Ủy Ban Nhân Dân 

SS   : Chất rắn lơ lửng 

BNNPTNT : Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 

TNHH  :  Trách nhiệm hữu hạn 
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CHƯƠNG I . THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHƯƠNG HẬU  

- Địa chỉ văn phòng: Ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Nguyễn Văn Phúc 

- Điện thoại:       Email: 

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số: 38000436457 do Sở kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 24 tháng 11 năm 2008, 

đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 21 tháng 07 năm 2015.           

2. Tên cơ sở: Nhà máy chế biến mủ cao su Phương Hậu, công suất 5.000 tấn sản 

phẩm/năm 

- Địa điểm cơ sở: Ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: số 835/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 02/04/2009 về việc phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư Nhà máy chế biến 

mủ cao su Phương Hậu công suất 5.000 tấn/năm  tại ấp Bù Nồm, xã Lộc 

Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước do công ty TNHH MTV Phương 

Hậu  làm chủ đầu tư. 

- Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường số 23/GXN-

STNMT của dự án Nhà máy chế biến mủ cao su Phương Hậu, công suất 

5.000 tấn sản phẩm/năm tại ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 

09/08/2018.  

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công): Dự án nhóm C (dự án có tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng, quy mô 

5.000 tấn sản phẩm/năm). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Sản phẩm của dự án là các sản phẩm từ mủ nước và sản phẩm từ mủ tạp với công 

suất sản xuất của toàn dự án là 5.000 tấn sản phẩm/năm, trong đó sản phẩm từ mủ 

nước như mủ ly tâm (hay còn gọi là mủ Latex), mủ SVR 3L với công suất tối đa là 

2.000 tấn sản phẩm/năm, sản phẩm từ mủ tạp như mủ SVR 10-20 có công suất là 

3.000 tấn sản phẩm/năm. Đối với các sản phẩm từ mủ nước bao gồm mủ latex và mủ 

SVR 3L công suất của mỗi loại phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường và đơn đặt hàng, 

vì vậy trong quá trình sản xuất Công ty đảm bảo tổng công suất sản xuất của mủ latex 
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và mủ SVR 3L không vượt công suất tối đa là 2.000 tấn sản phẩm/năm, với công suất 

của từng loại sản phẩm như sau : 

Bảng 1. 1: Công suất của Nhà máy 

STT Sản phẩm Công suất (tấn/năm) 

1 Sản phẩm từ mủ nước (mủ latex, mủ SVR 3L) 2.000 

2 Sản phẩm từ mủ tạp (mủ SVR 10,20) 3.000 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình công nghệ sản xuất của nhà máy bao gồm:  

+ Quy trình chế biến mủ cao su từ mủ nước (quy trình chế biến mủ cao su từ 

mủ nước có 02 quy trình chế biến mủ latex và mủ SVR 3L)  

+ Quy trình chế biến mủ cao su từ mủ tạp.  

Cụ thể các quy trình sản xuất tại nhà máy như sau: 

❖ Quy trình công nghệ chế biển mủ cao su  từ mủ nước 

- Quy trình chế biến mủ SVR 3L 
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Hình 1. 1: Quy trình công nghệ chế biến mủ cao su SVR 3L 

➢ Mô tả quy trình công nghệ chế biến mủ cao su SVR 3L 

Quy trình chế biến mủ cao su SVR 3L được thực hiện qua 04 công đoạn, cụ thể 

từng công đoạn như sau: 

 Công đoạn xử lý nguyên liệu 

Mủ nước sau khi được thu mua sẽ được đưa về nhà máy và đưa vào bể chứa mủ. 

Để mủ nước không bị đông sẽ được thêm hóa chất để chống đông mủ giúp mủ  cao su 

được giữ ở trạng thái lỏng không bị đông , hóa chất sử dụng để chống đông mủ là NH3 

với nồng độ dao động từ 1,5-2% tùy theo mùa) trước khi qua công đoạn tiếp theo. 

Lọc khuấy trộn: Sau khi mủ được vận chuyển về nhà máy sẽ được  xả vào bể 

chứa mủ, tại bể này mủ sẽ được lọc tách cặn như cát, sạn, đá, sỏi, vỏ cây và những cục 

cao su bị đông, mủ cao su sẽ được thêm nước để pha loãng mủ đến nồng độ 25% và 

Sấy mủ 

Cân, ép kiện, đóng gói 

Mủ nước 

Lọc khuấy trộn 

Đánh đông 

Máy cán kéo 

Máy Creper 1,2,3 

Máy cán cắt 

Bơm chuyền cốm 

Sàn rung 

Nước, phụ gia 

Axit Formic  

Nước 

Nước 

Nước 

Lò dầu tải nhiệt 

to: 100 – 110oC 

Nước thải, Hơi axit, 

Hơi NH3, Mùi hôi 

Nước thải 

Nước thải, tiếng 

Nước thải 

Nhiệt thừa, khí thải 
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trộn đều bằng máy khuấy để tách bớt các hợp chất có khả năng hòa trong nươc của cao 

su. 

Đánh đông: sau khi lọc, khuấy trộn mủ cao su được dẫn xuống hồ đánh đông 

qua hệ thống máng dẫn bằng inox, tại hồ đánh đông mủ sử dụng các tấm ngăn bằng 

inox nhằm tạo tấm cho sản phẩm. Mủ được đánh đông bằng cách sử dụng  axit formic 

với nồng độ 5%, lúc này mủ sẽ được phân thành 2 pha: Pha cao su nổi trên bề mặt và 

pha serum (nước và các chất tan trong nước). Đồng thời để tránh bề mặt mủ bị oxy hóa 

ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dung dịch Na2S2O3 (Sodium Metabisulfite) dec 

được phun một lớp mỏng trên bề mặt mủ đã được đánh đông và để qua đêm. 

 Công đoạn gia công cơ học 

Mủ sau khi đánh đông từ 6-8 giờ, sẽ dược thêm nước vào đầy mương đánh đông 

để làm mủ nổi lên, khối mủ sẽ được chuyển qua công đoạn gia công cơ học bao gồm 

các bước như sau: 

Cán kéo: khối mủ được đưa qua máy cán kéo để cán mỏng và loại bỏ axit, serum 

trong mủ. 

Máy Crepper 1,2,3: mủ sau khi cán kéo để loại bỏ axit, serum sẽ được đưa các 

máy crepper bằng các băng tải để tiếp tục cán ép loại bỏ axit, serum thêm một lần nữa, 

đồng thời trên mỗi máy crepper đều có hệ thống phun nước để rửa bớt tạp chất còn sót 

lại trong mủ.  

Máy cán cắt: sau khi mủ đi qua máy crepper 1,2,3 sẽ được đưa qua máy cán để 

có được bề dày thích hợp để tạo điều kiện cho các công đoạn sau được dễ dàng hơn và 

được đưa qua máy cắt, băm nhỏ mủ. Mủ sau khi băm nhỏ sẽ được rớt xuống hồ băm, 

tại hồ này sẽ được thêm nước sạch, tiếp đó mủ và nước sẽ bơm lên sàn rung thông qua 

hệ thống máy bơm chuyển mủ. 

Sàn rung: mủ được bơm từ hồ chứa mủ lên sàn rung để tách nước và hạt mủ. 

Các hạt mủ sau khi tách nước sẽ đi qua phễu cấp liệu và rơi xuống hồ chứa mủ, phần 

nước tách từ mủ ở sàn rung sẽ được bơm về hồ chứa mủ.  

  Công đoạn gia công nhiệt 

Sấy mủ: Mủ sau khi tách nước ở sàn rung đi qua phễu cấp liệu và rơi vào các 

thùng thùng sấy để đưa vào lò sấy. Mủ sẽ được được sấy trong thời gian từ 13 – 17 

phút với nhiệt độ từ 100-110oC. Nhiệt cấp cho công đoạn sấy được lấy từ lò dầu tải 

nhiệt sử dụng nguyên liệu đốt là củi.  

  Công đoạn hoàn thiện sản phẩm 

Mủ sau khi sấy sẽ được cân, ép bánh và phân loại, sản phẩm lỗi sẽ được thu gom 

tái chế, sản phẩm đạt yêu cầu được đưa qua bộ phận đóng gói để đóng gói theo quy 

định (theo TCVN 3769-83, trọng lượng mỗi bánh là 33,33kg). Các bánh cao su sẽ 
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được bọc màng PE và đóng bao, xếp lên các pallet và đưa vào kho thành phẩm chờ 

xuất xưởng. 

- Quy trình chế biến mủ Latex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2: Quy trình chế biến mủ Latex từ mủ nước 

❖ Thuyết minh quy trình  

Nguyên liệu để sản xuất đầu vào là mủ nước được thu mua từ các cơ sở thu mua 

mủ cao su ở địa phương và các tỉnh lân cận. Mủ nước được chứa trong bồn và vận 

chuyển về nhà máy và được bơm qua bồn tiếp nhận. 

Bồn tiếp nhận/lắng: mủ được bơm qua bồn tiếp nhận, tại bồn tiếp nhận có lắp đặt 

cánh khuấy để khuấy trộn mủ với tốc độ chậm để làm đồng đều mủ (từ 15-30p) và để 

lắng khoảng 12 tiếng trước khi đưa mủ qua máy ly tâm. Tại bồn tiếp nhận/lắng sẽ 

được châm thêm các hoá chất như NH3 để chống đông mủ, TMTD (Tetraethylthiuram 

Disulfide), ZnO có tác dụng lưu hoá cao su, biến đổi cao su sống có xu hướng duy trì 

tính đành hồi và giảm tính dẻo của cao su; DAP (Diamoni Photphat) có tác dụng điều 

chỉnh lượng Mg có trong mủ nước để giữ tính ổn định của mủ.  

Sau khi các hoá chất được cho vào đầy đủ, tiến hành khuấy trộn trong thời gian 

từ 30-60 phút, sau đó để lắng trong 12 giờ trước khi đưa mủ sang công đoạn ly tâm. 

Mủ nước 

Bồn tiếp nhận/Lắng 

Ly tâm 

Bồn trung chuyển 

Bồn chứa thành phẩm 

Mủ latex 

Xuất bán 

Bãi chứa mủ skim 

Phụ gia chống đông 

NH3 

Nước thải 

Mủ Skim 

Đánh đông mủ Skim 

Mủ Skim 
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Tại công đoạn khuấy trộn, lắng sẽ phát sinh nước thải từ công đoạn rửa các bồn khuấy 

trộn. Nước thải từ bồn khuấy trộn được đưa về HTXLNT tập trung để xử lý. 

Ly tâm: Mủ sau thời gian lắng 12 giờ sẽ được đưa qua các máy ly tâm. Máy ly 

tâm có nhiệm vụ tách nước và tạp chấn ra khỏi hỗn hợp mủ. Hoạt động của máy ly tấm 

có 2 dòng, một dòng là mủ latex cô đặc được bơm đến các bồn trung chuyển, một 

dòng mủ skim được đưa đến khu vực đánh đông mủ skim. 

Mủ latex thành phẩm được bơm về các bồn trung chuyển, mủ từ bồn trung 

chuyển được đưa về các bồn chứa thành phẩm, tại bồn chứa thành phẩm sẽ được bổ 

sung thêm khí NH3 bằng đường ống dẫn riêng để đảm bảo chát lượng của mủ latex. 

Bồn chứa mủ là bồn inox, có dung tích khoảng 50m3 Vật liệu 

inox có bề dày từ 4 - 6mm. Trong bồn có chứa các cánh khuấy được nối qua trục gắn 

với động cơ trên nắp. Hỗn hợp mủ được khuấy định kỳ 3-4 ngày/lần, thời gian khuấy 

30 phút/lần. Kiểm tra định kỳ sau mỗi lần khuấy để sản phẩm latex đạt chất lượng theo 

tiêu chuẩn. Thành phẩm được chứa trong các bồn sau đó sẽ đưa đi kiểm tra các chỉ tiêu 

về sản phẩm đạt yêu cầu trước khi xuất bán theo nhu cầu thị trường 

Đối với mủ skim từ máy ly tâm có giá trị DRC khoảng 4-6%, lượng mủ skim 

tách ra được đưa về bể chứa để tiếp tục đánh đông, tại bể này sẽ được thêm axit H2SO4  

mủ skim được khuấy trộn bằng máy khuấy để làm giảm lượng NH3 có trong mủ, mủ 

được đánh đông từ 8 đến 24 tiếng, mủ sau khi đánh đông được đưa sang bãi chứa mủ, 

mủ skim sẽ được tận dụng để làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm từ mủ tạp. 
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Mủ tạp 

Ngâm rửa 

Cán kéo 

Băm thô 

Băm tinh 

Xông sấy 

Ép bánh 

Thành phẩm 

Nước 

Nước 

Nước 

Nước 

Lò dầu tải nhiệt 

to: 100 – 110oC 

Nước thải 

Nhiệt thừa, khí thải 

-  Quy trình công nghệ chế biến mủ cao su từ mủ tạp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 3: Quy trình công nghệ chế biến mủ SVR 10-20 

 Thuyết minh quy trình 

Mủ tạp là mủ đông tự nhiên mà không cần thêm hóa chất, mủ tạp thường lẫn 

thêm các tạp chất như cát, đá, lá cây,… Mủ tạp được phân thành nhiều loại như mủ 

chén đông, mủ dây, mủ vụn, mủ đất.  

Mủ sau khi thu mua sẽ được cân, phân loại dựa trên các chỉ tiêu như tạp chất, 

màu sắc, trạng thái,….sau đó mủ sẽ được lưu trữ tại khu vực chứa mủ. Mủ được lưu 

trữ tại khu vực khô ráo, có mái che không cho ánh nắng mặt trời tiếp xúc trực tiếp vào 

nguyên liệu, trong thời gian lưu trữ cần  xáo trộn để đảm bảo độ đồng đều cho nguyên 

liệu.  
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Trước khi đi vào chế biến, sử dụng một máy cán (máy crepper) để làm giảm kích 

thước khối mủ cũng như trộn, kéo, xé để làm giảm độ ẩm của mủ trước khi đưa mủ 

vào công đoạn chế biến chính, máy cán được bố trí ở khu vực chứa nguyên liệu. 

 Công đoạn gia công cơ học 

Mủ được đưa vào hồ ngâm tiếp nhận mủ, sau đó được chuyển đến máy băm thô 

để làm giảm kích thước của khối mủ cũng như loại bỏ tạp chất lẫn trong mủ, mủ sau 

khi băm thô được mủ được chuyển qua hồ quậy mủ để loại bỏ các tạp chất có trong 

mủ. 

Sau một thời gian trộn rửa nhất định, mủ được chuyển qua máy băm tinh bằng 

băng tải gầu để làm giảm kích thước của mủ một lần nữa, mủ sau khi băm tinh được 

chuyển qua hồ rửa mủ. 

Mủ sau khi rửa được loại bỏ sạch tạp chất  được chuyển qua máy băm búa bằng 

băng tải gầu có bộ tiếp liệu, tại đây các khối mủ lại tiếp tục được xé nhỏ. Mủ được tiếp 

tục chuyển qua hệ thống 03 máy cán, giúp cán ra các tờ mủ. Khi mủ được tạo tờ đồng 

đều các tờ mủ được đưa qua máy băm thô tạo hạt bằng các băng tải cao su, mủ được 

tạo hạt rơi vào giữa hô và đảm bảo các hạt mủ cốm không được dính vào nhau và mủ 

sẽ tiếp tục được trộn rửa để loại bỏ các tạp chất còn sót lại trong mủ. Sau khi trộn rửa 

mủ sẽ được tiếp tục đưa đến các máy cán để tạo tờ và đưa vào máy băm tạo hạt để tạo 

thành các hạt cốm rơi vào hồ rửa. Mủ từ hồ rửa được dòng nước đưa đến miệng hút 

của bơm chuyền cốm, bơm qua sàn rung, các hạt mủ cốm được rơi vào thùng sấy nước 

được tuần hoàn lại hồ rửa mủ. 

 Công đoạn gia công nhiệt 

Sau khi hoàn tất công đoạn gia công cơ học, mủ đưa vào lò sấy với nhiệt độ sấy 

dao động từ 110-120oC (nhiệt độ sấy tùy theo mùa), nhiệt cấp cho quá trình sấy được 

lấy từ lò dầu tải nhiệt sử dụng củi. 

 Ép kiện, đóng gói 

Sau khi mủ ra khỏi lò sấy phải được làm nguội ở nhiệt độ <40oC trước khi ép 

bánh, trọng lượng mỗi bánh khi ép là 33,33kg được thực hiện bằng máy ép kiện. Các 

bánh cao su được xếp vào các thùng chứa và lưu trữ trong kho thành phẩm trước khi 

xuất bán. 

Quy trình chế biến mủ SVR 3L và SVR 10 -20 sẽ phát sinh nước thải từ các công 

đoạn đánh đông, rửa mủ, cán mủ,… Nước thải phát sinh sẽ được thu gom về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của nhà máy để xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép. Đối 

với khí thải thừ lò dầu tải nhiệt sử dụng nguyên liệu đốt là củi, gỗ, mùn cưa, trấu,… sẽ 

được thu gom và xử lý theo đúng quy định. 
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4. Nguồn cung cấp điện, nước, hóa chất, nguyên, vật liệu của cơ sở 

➢ Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

- Nhà máy có 3 dây chuyền công nghệ để sản xuất các sản phẩm từ mủ nước (mủ 

latex, mủ SVR 3L), các sản phẩm từ mủ tạp (SVR10-20). Đối sản xuất các sản 

phẩm từ mủ nước (mủ latex và mủ SVR 3L), báo cáo sẽ trình bày các nguyên 

liệu, hoá chất phục vụ cho hoạt động sản xuất tối đa của mủ latex, mủ SVR 3L 

với công suất tối đa là 2.000 tấn sản phẩm/năm cho từng loại sản phẩm. Tuy 

nhiên, trong quá trình sản xuất thực tế, lượng sản phẩm của mủ latex và mủ 

SVR 3L sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, yêu cầu của từng đơn hàng, Công 

ty cam kết tổng lượng sản phẩm mủ latex và mủ SVR 3L không vượt quá 2.000 

tấn/năm. 

- Nguyên liệu phục vụ cho nhà máy chủ yếu là mủ nước, mủ tạp được thu mua từ 

các vườn cao su xung quanh nhà máy và vùng lân cận. Đối với hóa chất được 

Công ty mua từ các đơn vị kinh doanh hóa chất tại Bình Phước, Bình Dương 

hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Nhu cầu sử dụng nguyên liệu và hóa chất trong 1 năm như sau:  

Bảng 1. 2: Nhu cầu nguyên liệu, hoá chất 

STT  Tên  Đơn vị Số lượng 

Nguyên liệu 

1 Mủ nước (sản xuất mủ latex) Tấn/năm 4.000 

2 Mủ nước (sản xuất mủ SVR 3L) Tấn/năm 5.174,28 

3 Mủ tạp (sảm xuất mủ SVR 10-20) 

Tấn/năm 

5.720 

(Mủ tạp thu 

mua từ các 

vườn cao su) 
6.000 

Tấn/năm 

280  

(mủ skim từ 

công đoạn sản 

xuất mủ latex) 

Hóa chất sử dụng 

I Sản xuất mủ Latex 

1 NH3 Tấn/năm 40 

2 TMTD Tấn/năm 3 
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STT  Tên  Đơn vị Số lượng 

3 ZnO Tấn/năm 3 

4 DAP Tấn/năm 0,6 

5 Axit Sunfuric (Đánh đông mủ Skim) Tấn/năm 28 

II Sản xuất mủ SVR 3L 

1 NH3 Tấn/năm 0,6 

2 Axit Formic Tấn/năm 9 

3 Sodium metabifulfite Tấn/năm 0,6 

Nhiên liệu, bao bì đóng gói  

1 Củi, vỏ trấu, mùn cưa,… Tấn/ngày 15 

2 Bao bì nylon Tấn/năm 6,5 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Phương Hậu) 

 

➢ Nhu cầu sử dụng nước  

Đối với nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của công nhân, Công ty sử dụng nguồn 

nước dưới đất. Còn đối với nguồn cấp cho hoạt động chế biến mủ cao su, Công ty sẽ 

sử dụng nguồn nước mặt và nước thải sau xử lý. 

Công ty đã được UBND tỉnh Bình Phước cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước 

dưới mặt số 83/GP-UBND, ngày 23/06/2023. Sử dụng hệ thống bơm về bể chứa nước 

sau đó sử dụng cho hoạt động chế biến mủ cao su. 

❖ Nước sinh hoạt:  

Hướng tới mục tiêu sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nhu cầu nước 

sinh hoạt tại nhà máy là 100 lít/người/ngày đêm. Tổng nhu cầu sử dụng nước sinh 

hoạt: 

40 người x 100 l/người/ngày = 4.000 l/ngày = 4,0 m3/ngày.đêm  

Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt sẽ được lấy từ nước dưới đất thông qua các 

giếng khoan với lưu lượng sử dụng khoảng 4,0m3/ngày. 

❖ Nước dùng cho hoạt động chế biến mủ cao su 

Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động chế biến mủ cao su của nhà máy được lấy 

từ nguồn nước mặt và tái sử dụng nước thải sau xử lý, cụ thể được tính toán như sau: 

- Nước cấp cho hoạt động chế biến mủ SVR 3L: định mức sử dụng nước 

10m3/tấn sản phẩm, với lưu lượng khoảng 66,67 m3/ngày. 

- Nước cấp cho hoạt động chế biến mủ SVR 10, 20: định mức sử dụng nước 

16m3/tấn sản phẩmvới lưu lượng khoảng 160 m3/ngày. 
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- Nước cấp cho hoạt động đánh đổng mủ skim: định mức sử dụng nước 

12m3/tấn mủ skim với lưu lượng khoảng 11,16 m3/ngày. 

- Nước cấp cho hoạt động vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng: định mức sử 

dụng nước ước tính khoảng 5m3/tấn sản phẩm với lưu lượng khoảng 83,35 

m3/ngày. 

- Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò dầu tải nhiệt: 2m3/lần cấp, lượng 

nước này được sử dụng để loại bỏ tro bụi có trong khí thải của lò dầu tải nhiệt, 

lượng nước này sẽ được định kỳ loại bỏ cặn lắng và tuần hoàn tái sử dụng.  

- Nước cấp cho hoạt động rửa xe: khoảng 5m3/ngày 

Bảng 1. 3: Nhu cầu sử dụng nước hoạt động chế biến mủ của nhà máy 

Stt Phân loại 

Định 

mức 

(m3/tấn 

sản 

phẩm) 

Khối lượng 

sản phẩm 

(tấn/ngày) 

Lượng nước cấp 

(m3/ngày) 

1 
Nước cấp cho hoạt động chế 

biến mủ SVR 3L 
10 6,7 66,67 

2 
Nước cấp cho hoạt động chế 

biến mủ SVR 10,20 
16 10,00 160,00 

3 
Nước cấp cho hoạt động 

đánh đông mủ skim 
12 0,93 11,16 

4 
Nước cấp cho vệ sinh máy 

móc, thiết bị, nhà xưởng 
8 16,67 133,36 

5 
Nước cấp cho hệ thống xử lý 

khí thải lò dầu tải nhiệt 
2 1 2,00 

6 
Nước cấp cho hoạt động rửa 

xe 
- - 5,00 

Tổng cộng 278,17 

Thời điểm cao su rụng lá và ra lá non vào tháng 2, tháng 3 là thời điểm Nhà máy 

tạm ngưng sản xuất, chế biến nên không khai thác. Do đó, thời gian hoạt động của nhà 

máy được tính toán là 300 ngày/năm. 

Ngoài lượng nước cấp cho hoạt động chế biến mủ như ở bảng trên, thì việc chế 

biến mủ cao su còn phát sinh lượng nước thải từ chính bản thân của mủ cao su, vậy 

cân bằng Lượng nước sử dụng và lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt và 

chế biến mủ được tính toán như bảng sau: 
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Bảng 1.4: Cân bằng lượng nước cấp và lưu lượng nước thải phát sinh 

TT Hoạt động Đơn vị 

Lưu 

lượng 

nước cấp 

(m3/ngày) 

Lưu 

lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

Lưu 

lượng 

nước thải 

Q1 

(m3/ngày) 

Lưu 

lượng 

nước thải 

Q2 

(m3/ngày) 

1 

Nước cấp cho hoạt 

động chế biến mủ 

SVR 3L 

m3/ngày 66,67 66,67 - 66,67 

2 

Nước cấp cho hoạt 

động chế biến mủ 

SVR 10,20 
m3/ngày 160,00 160,00 160,00 160,00 

3 

Nước cấp cho hoạt 

động đánh đông mủ 

skim 
m3/ngày 11,16 11,16 11,16 - 

4 

Nước cấp cho vệ 

sinh máy móc, thiết 

bị, nhà xưởng 
m3/ngày 83,35 83,35 83,35 83,35 

5 

Nước cấp cho hệ 

thống xử lý khí thải 

lò dầu tải nhiệt 
m3/ngày 2,00 2,00 2,00 2,00 

6 
Nước cấp cho hoạt 

động rửa xe m3/ngày 5,00 5,00 5,00 5,00 

7 

Nước phát sinh từ 

quá trình lưu chứa 

mủ tạp 

m3/ngày 

- 9 9 9 

8 

Nước phát sinh từ 

quá trình sản xuất 

mủ SVR 3L 

m3/ngày 

- 11,43 - 11,43 

9 

Nước phát sinh từ 

quá trình sản xuất 

mủ latex 

m3/ngày 

- 5,73 5,73 - 

10 Nước cấp sinh hoạt m3/ngày 4,00 4,00 4,00 4,00 

Tổng cộng 332,18 358,34 280,24 341,45 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Phương Hậu) 
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Lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt và sản xuất tại nhà máy phát 

sinh khoảng 358,34 m3/ngày, đây là lượng nước thải phát sinh phát sinh lớn nhất khi 

thực hiện sản xuất đồng loạt mủ Latex, mủ SVR 3L, mủ SVR 10-20. Tuy nhiên, thực 

tế khi sản xuất, thì tổng khối lượng sản phẩm từ mủ Latex, mủ SVR 3L đảm bảo 

không vượt quá 2.000 tấn sản phẩm/năm. Do đó, để tính toán lượng nước thải phát 

sinh lớn nhất, báo cáo sẽ tính toán lượng nước thải phát sinh khi sản xuất đồng thời mủ 

SVR 3L, mủ SVR 10-20 và nước thải phát sinh đồng thời từ quá trình sản xuất mủ 

Latex và mủ SVR 10-20, cụ thể:  

+ Q1: Lượng nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất đồng thời mủ 

Latex và mủ SVR 10-20 là: 280,24 m3/ngày.  

+ Q2: Lượng nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất đồng thời mủ SVR 

3L và SVR 10-20 là: 341,45 m3/ngày 

➢ Tính toán khả năng đáp ứng của hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 1. 5: Tính toán khả năng đáp ứng của HTXLNT tập trung đã xây 

dựng khi bổ sung thêm dây chuyền chế biến mủ ly tâm 

STT Loại nước thải phát sinh Lưu lượng  nước thải  

1 Sản xuất mủ Latex – SVR 10,20  Q1 = 280,24 m3/ngày 

2 Sản xuất mủ SVR 3L - SVR 10,20   Q2 = 341,45 m3/ngày 

Hệ số an toàn k=1,2 

Lưu lượng nước thải cần xử lý  xử lý 
QXL1 = Q1 x1,2 =280,24x1,2 = 336,29 m3/ngày 

QXL2 = Q2 x1,2 =341,45x1,2 = 409,74 m3/ngày 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung đã 

xây dựng (đã được xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường 

tại GXN số 23/GXN-STNMT ngày 

9/08/2018) 

QHT = 580 m3/ngày 

Như vậy: 

+ Khi sản xuất đồng thời mủ Latex – SVR 10,20 thì lượng nước thải phát sinh cần phải xử 

lý khoảng 336,29 m3/ngày (hệ số an toàn k=1,2) 

+  Khi sản xuất đồng thời mủ SVR 3L – SVR 10,20 thì lượng nước thải phát sinh cần phải 

xử lý khoảng 409,74 m3/ngày (hệ số an toàn k=1,2) 

→ Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại nhà máy đã xây dựng có công suất 580 m3/ngày 

vẫn đảm bảo khả năng xử lý lượng nước thải phát sinh khi nhà máy bổ sung thêm dây 

chuyền chế biến mủ Latex mà không cần cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Dây chuyền 

chế biến mủ Latex và mủ SVR 3L sẽ hoạt động luân phiên, phụ thuộc vào nhu cầu của thị 

trường và đơn hàng nhưng đảm bảo không vượt quá công suất của các sản phẩm chế biến 

từ mủ nước là 2.000 tấn sản phẩm/năm. 
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➢ Nhu cầu sử dụng điện 

Nhu cầu sử dụng điện cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt cho nhà máy khoảng 

600.000 Kwh/năm, được lấy từ mạng lưới điện quốc gia. Ngoài ra, Công ty sử dụng 

thêm một máy phát điện dự phòng để cung cấp điện trong trường hợp nhà máy gặp sự 

cố mất điện. 

➢ Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị 

Bảng 1. 6: Danh mục máy móc thiết bị tại nhà máy 

STT Tên máy móc, thiết bị Số lượng Xuất xứ 
Tình trạng 

hoạ động 

I. Dây chuyền chế biến mủ cốm 

1 
Bồn chứa mủ, bồn ngâm 

mủ 
04 Việt Nam Hoạt động tốt 

2 Mương đánh đông 20 Việt Nam Hoạt động tốt 

3 Máy cắt miếng thô 01 Việt Nam Hoạt động tốt 

4 Máy cắt miếng tinh 01 Việt Nam Hoạt động tốt 

5 Máy băm búa 01 Việt Nam Hoạt động tốt 

6 Máy cán 3 trục 02 Việt Nam Hoạt động tốt 

7 Máy cán 2 trục 05 Việt Nam Hoạt động tốt 

8 Máy băm thô, tinh 02 Việt Nam Hoạt động tốt 

9 Máy quậy rửa 04 Việt Nam Hoạt động tốt 

10 Băng tải trượt tách nước 02 Việt Nam Hoạt động tốt 

11 Băng tải cao su 07 Việt Nam Hoạt động tốt 

12 Băng tải gầu 05 Việt Nam Hoạt động tốt 

13 Băng trộn rửa 02 Việt Nam Hoạt động tốt 

II.  Dây chuyền chế biến mủ Latex từ mủ nước 

1 Máy ly tâm 05 Việt Nam Mới 100% 

2 Máy bơm màng 03 Việt Nam Mới 100% 

3 Bồn chứa nguyên liệu 02 Việt Nam Mới 100% 
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4 Bồn trung chuyển 03 Việt Nam Mới 100% 

5 Bồn chứa thành phẩm 03 Việt Nam Mới 100% 

7 Motor khuấy 06 Việt Nam Mới 100% 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Phương Hậu) 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1 Nguồn vốn đầu tư của cơ sở 

Nguồn vốn đầu tư của dự án: 24.988.7500 VNĐ, trong đó vốn góp thực hiện dự 

án là 12.494.375.000 đồng. 

5.2. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty TNHH MTV Phương Hậu được thực 

hiện tại ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tại khu đất có diện 

tích 24.517,5m2, khu đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vài sổ cấp GCN CT002485 ngày 

27/03/2012, số series BI 285882, các hạng mục công trình  của cở sở như sau: 

Bảng 1. 7: Các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Hạng mục 
Số 

lượng 
Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

 
1 Nhà văn phòng làm việc 1 135,08 0,55  

2 Phòng thí nghiệm 1 83,34 0,34  

3 Nhà lò sấy 1 472,8 1,93  

4 Nhà kho 1 1.370,80 5,59  

5 Nhà xưởng sản xuất 1 1 2.615,25 10,67  

6 Nhà xưởng 2 1 4.694,25 19,15  

7 Bể tách mủ 1 1 249,90 1,02  

8 Bể tách mủ 2 1 963 3,93  

9  Bể điều hòa 1 108,16 0,44  

10 Cây xanh - 4.904 20,00  

11 Đường nội bộ, sân bãi - 8.921,42 36,39  

Tổng 24.517,50 100   

 (Nguồn: Công ty TNHH MTV Phương Hậu) 

 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Công ty TNHH MTV Phương Hậu  21 

CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY 

HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án Đầu tư nhà máy chế biến mủ cao su Phương Hậu công suất 5.000 

tấn/năm tại ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước của Công ty 

TNHH MTV Phương Hậu đã được UBND tỉnh Bình Phước chứng nhận đầu tư theo 

giấy chứng nhận số 44.121.000068, cấp lần đầu ngày 28/08/2009, do đó dự án hoàn 

toàn phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương. 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được UBND tỉnh Bình 

Phước phê duyệt tại quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 02/04/2009 dự án phù hợp với 

quy hoạch bảo vệ môi trường của địa phương.  

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Sự phù hợp của dự án Đầu tư nhà máy chế biến mủ cao su Phương Hậu công suất 

5.000 tấn/năm tai ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước của 

Công ty TNHH MTV Phương Hậu đối với khả năng chịu tải của môi trường đã được 

đánh giá trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và không 

thay đổi.   
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Biện pháp thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa từ nhà xưởng sản xuất, khu vực nhà để xe, nhà văn phòng bằng hệ 

thống đường ống PVC D220 xuống hệ thống mương thu gom nước mưa bằng bê tông, 

kích thước rộng 0,5m, sâu 0,6m, dài 300m sau đó theo địa hình tự nhiên chảy ra suối 

Bù Nồm  

 

Hình 3. 1: Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa tại nhà máy 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

❖ Nước thải sinh hoạt:  

Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn sau đó dẫn về HTXLN 

thải tập trung của Nhà máy để xử lý. 

Nước thải từ hoạt động sản xuất bao gồm nước thải từ công đoạn sản xuất mủ 

SVR 3L, mủ SVR 10,20, mủ ly tâm  được thu gom bằng hệ thống mương hở bằng bê 

tông , kích thước: rộng 0,7m, sâu 0,5m bao quanh nhà xưởng sản xuất sau đó dẫn về 

hố thu gom tập trung của HTXL nước thải tập trung để xử lý.. 

Nước 

mưa 
Suối Bù 

Nồm 

Mương bê tông rộng 0,5m, 

sâu 0,6m, dài 300m 

Tự chảy Tự chảy 
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Hình 3. 2: Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải tại nhà máy 

1.3. Công trình xử lý nước thải: 

Nước thải sinh hoạt của nhà máy được thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 

ngăn rồi dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của để tiếp tục xử lý. Sơ đồ cấu tạo 

bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

 

Hình 3. 3: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý làm việc của bể tự hoại: Nước thải được thải ra và dẫn đến bể bể tự 

hoại. Tại đây, nước thải cặn bả sẽ được xử lý sinh học yếm khí, cặn có trong nước thải 

được lên men sẽ lắng xuống đáy bể sau đó chảy sang ngăn lọc, sau đó nước thải chảy 

sang hố ga. Tại đây, hố ga sẽ ngưng đọng lại những chất vãn còn theo nước ra tích tụ 

lại thành bùn và nước thải sẽ được dẫn vào hệ thống xử lý chung của nhà máy. Đường 

ống được bố trí theo nguyên lý chảy tràn chênh lệch mực nước từ trên xuống dưới, Khi 

cặn bã tại bể phốt tự hoại sẽ được hút để tránh cặn bã dồn ứ gây ra tắc cống nước. 

Nước thải chế biến mủ cao su 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 580m3/ngày.đêm 

Ống nhựa uPVC  

Tự chảy, Ø90 
 

Nước thải sau xử lý được tái sử dụng 100% cho hoạt động sản xuất 

Mương BTCT bao quanh nhà xưởng 

sản xuất 

(Kết cấu BTCT, kích thước 

0,7mx0,5m) 

Tự chảy 

Nước thải sinh hoạt 

sau bể tự hoại và 

nước rửa chân tay 
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Công ty đã xây dựng 02 bể tự hoại với thể tích của mỗi bể tự hoại của nhà máy là 3m3 

(dài x rộng x sâu: 2m x 1m x 1,5m) bố trí tại khu vực nhà ăn và nhà công nhân.  

❖ Nước thải sản xuất 

Nhà máy bổ sung thêm dây chuyền sản xuất mủ latex từ mủ nước do đó ngoài 

nước thải phát sinh từ công đoạn chế biến mủ SVR 3L và SVR 10-20 thì sẽ phát sinh 

thêm nước thải từ hoạt động sản xuất mủ Latex. Lượng nước thải phát sinh được thu 

gom về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy để xử lý, nước thải sau xử lý được tái sử 

dụng 100% cho hoạt động sản xuất của nhà máy. 

Bảng 3. 1: Lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy 

STT Loại nước thải phát sinh Lưu lượng  nước thải  

1 Sản xuất mủ Latex – SVR 10,20  Q1 = 280,24 m3/ngày 

2 Sản xuất mủ SVR 3L - SVR 10,20   Q2 = 341,45 m3/ngày 

Hệ số an toàn k=1,2 

Lưu lượng nước thải cần xử lý  xử lý 
QXL1 = Q1 x1,2 =280,24x1,2 = 336,29 m3/ngày 

QXL2 = Q2 x1,2 =341,15x1,2 = 409,74 m3/ngày 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung đã 

xây dựng (đã được xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường 

tại GXN số 23/GXN-STNMT ngày 

9/08/2018) 

QHT = 580 m3/ngày 

Như vậy: 

+ Khi sản xuất đồng thời mủ Latex – SVR 10,20 thì lượng nước thải phát sinh cần phải xử 

lý khoảng 336,29 m3/ngày (hệ số an toàn 1,2) 

+  Khi sản xuất đồng thời mủ SVR 3L – SVR 10,20 thì lượng nước thải phát sinh cần phải 

xử lý khoảng 409,74 m3/ngày (hệ số an toàn 1,2) 

→ Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại nhà máy đã xây dựng có công suất 580 m3/ngày 

vẫn đảm bảo khả năng xử lý lượng nước thải phát sinh khi nhà máy bổ sung thêm dây 

chuyền chế biến mủ Latex mà không cần cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Dây chuyền 

chế biến mủ Latex và mủ SVR 3L sẽ hoạt động luân phiên, phụ thuộc vào nhu cầu của thị 

trường và đơn hàng nhưng đảm bảo không vượt quá công suất của các sản phẩm chế biến 

từ mủ nước là 2.000 tấn sản phẩm/năm. 
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Quy trình xử lý nước thải của nhà máy như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 4: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải 

 

 

 

 

 

 

Lọc áp lực 

Hồ lót bạt 1 

Hồ Lót bạt 2 

Hồ lót bạt 3 

Nước thải  đạt cột A QCVN 01-MT:2015/BTNMT 

Nước thải sinh hoạt 
Nước thải sản xuất 

Hố thu gom 

Cụm bể tách mủ 

Bể điều hòa 

Bể tuyển nối kết hợp lắng 

Cụm bể sinh học SBR 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Bể nén bùn 

Máy thổi khí 

PAC, NaOH, 

Polymer 
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❖ Thuyết minh quy trình xử lý nước thải 

Nước thải từ dây chuyền chế biến mủ SVR 3L, mủ Latex và mủ SVR 10,20 được 

thu gom bằng hệ thống mương dẫn bao quanh nhà xưởng sản xuất để đưa nước thải về 

hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy để xử lý.  

Hố thu gom: Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và 

nước thải sản xuất sẽ được thu gom về hố thu gom, từ hố thu gom nước thải sẽ tự chảy 

về bể gạn mủ để xử lý 

Cụm bể tách mủ: Nước thải được đưa về cụm bể tách mủ nhằm thu hồi mủ cao 

su còn sót lại trong quá trình chế biến, lượng cao su vụn sẽ nổi lên trên bề mặt và được 

công nhân vớt lên hằng ngày. 

Bể điều hòa: Nước thải sau đi loại bỏ các mẩu cao su vụn sẽ được dẫn sang bể 

điều hòa  để điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải trước 

khi được đưa vào công trình chế biến phía sau. 

Bể tuyển nổi kết hợp lắng: Nước thải sau bể điều hòa được dẫn về bể tuyển nổi 

kết hợp lắng. Tại bể này sẽ được châm thêm các hóa chất như NaOH, PAC, Polymer 

nhằm tạo môi trường tối ưu cho quá trình keo tụ, tạo bông được diễn ra tốt nhất. Các 

bông cặn có tỷ trọng lớn sẽ được lắng xuống đáy bể. Phần bùn lắng sẽ được bơm về bể 

chứa bùn. 

Bể sinh học SBR: Nước thải sau bể tuyển nổi kết hợp lắng sẽ được dẫn qua bể 

SBR, đây là bể sinh học dạng mẻ  với 2 giai đoạn sục khí và lắng diễn ra trong cùng 

một bể. Bể SBR được sử dụng để xử lý nước thải có nồng độ Nito và hợp chất hữu cơ 

cao, bể hoạt động liên tục bao gồm các quá trình như bơm nước thải – phản ứng – lắng 

– hút nước ra. Trong bể SBR sẽ diễn ra quá trình loại bỏ hợp chất Nito trong nước thải 

thep phương pháp phân huỷ vi sinh vật thành hợp chất bền là N2 trải qua hai quá trình: 

đầu tiên là oxy hóa hợp chất nito có hóa trị -3 (NH3, NH4+) lên hóa trị +3, +5 (NO2-, 

NO3-), quá trình này còn gọi được gọi là quá trình Nitrat hóa. Tiếp tục quá trình tiếp 

theo là khử từ hóa trị dương về hóa trị không (N2), quá trình này được gọi là quá trình 

khử Nitrat, ngoài ra vi sinh vật còn có khả năng hấp phụ photpho cao hơn mức bình 

thường do lúc này photpho không chỉ cần cho quá trình tổng hợp, duy trì tế bào và vận 

chuyển năng lượng mà còn được vi sinh vật dự rữ trong tế bào để sử dụng cho các hoạt 

động tiếp theo. Oxy trong bể cũng được cung cấp theo dạng mẻ cho vi sinh vật hiếu 
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khí hoạt động. Trong điều kiện thổi khí này, quần thể vi sinh vật hiếu khí tồn tại ở 

trạng thái lơ lửng (bùn hoạt tính) phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước thải 

thành các chất vô cơ đơn giản như CO2 và nước. 

Lọc áp lực: Phần nước trong sau từ bẻ SBR được bơm về bể lọc áp lực nhằm loại 

bỏ các chất rắn lơ lửng còn xót lại trong nước thải. 

Hồ lót bạt 1,2,3: Nước thải sau bể lọc áp lực được dẫn về các hố lót bạt 1,2,3 (hồ 

đất được lót bạt HDPE) để tiếp tục xử lý. Tại các hồ lót bạt này sẽ tiếp tục diễn ra quá 

trình lắng ở đáy hồ, các chất rắn lơ lửng được được lắng xuống đáy hồ, đồng thời 

lượng photpho trong hồ cũng giảm khoảng 57-58%, 44% Nito được loại bỏ, BOD5 

cũng giảm khoảng 80-90%. Tại hồ lót bạt số 3 sẽ được châm thêm hóa chất khử trùn, 

hóa chất khử trùng được sủ dụng là Clorine. 

Nước thải sau xử lý được đạt cột A, QCVN 01-MT:2015/BTNMT, được lưu giữ 

tại hồ lót bạt số 3 và hồ chứa nước tái sử dụng, được sử dụng cho hoạt động sản xuất 

của nhà máy. 

Hệ thống xử lý nước thải đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước 

cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 

23/GXN-STNMT ngày 09/08/2018. 

Hạng mục công trình hệ thống xử lý nước thải đã được xây dựng tại nhà máy như 

sau: 

Bảng 3. 2: Thống kê công trình hệ thống xử lý nước thải đã xây dựng 

STT 
Hạng mục thiết kế 

 

Kích thước 

LxBxH (m) 

Thể tích 

V(m3) 

Số 

lượng 
Cấu tạo 

1 Hố thu gom 1,0 x 0,5  45 1 
BTCT, trát chống 

thấm 

2 Cụm bể tách mủ 1  32,2 x 31,89 x 2,5 2.567,15 1 
BTCT, trát chống 

thấm 

3 Cụm bể tách mủ 2  23,8 x 10,7 x2,5 636,65 3 
BTCT, trát chống 

thấm 

4 Bể điều hòa 10 x 10 x 2,5 250 1 
BTCT, trát chống 

thấm 

5 
Bể tuyển nổi kết hợp 

lắng  
5,3 x 4,6x4,1 99,96 1 

BTCT, trát chống 

thấm 

6 Cụm bể SBR 16,9 x 16,4 x 5 1.385,8 1 
BTCT, trát chống 

thấm 
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STT 
Hạng mục thiết kế 

 

Kích thước 

LxBxH (m) 

Thể tích 

V(m3) 

Số 

lượng 
Cấu tạo 

7 Bể lắng  2,9 x 2,9 x 3 25,23 1 
BTCT, trát chống 

thấm 

8 Hồ sinh học 1 20 x 50 x 5,0 5.000 1 
Hồ đất, lót bạt 

HDPE 

9 Hồ sinh học 2 68 x 120 x 4 32.640 1 
Hồ đất, lót bạt 

HDPE 

10 Hồ sinh học 3 30 x 90 x 6,0 16.200 1 
Hồ đất, lót bạt 

HDPE 

Chủ dự án cam kết chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo đạt cột A, QCVN 01-

MT:2015/BTNMT trước khi được tái sử dụng cho hoạt động sản xuất của nhà máy. 

2. Công trình, biện pháp xử bụi, khí thải 

➢ Giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 

+ Xây dựng đường giao thông nội bộ dành riêng cho các phương tiện vận tải ra 

vào khu vực nhà máy 

+ Không nổ máy trong lúc bốc dỡ nguyên liệu, không chở quá tải. 

+ Không sử dụng các loại xe vận chuyển đã hết hạn sử dụng. Kiểm tra, bảo hành 

xe đúng theo quy định của nhà sản xuất. 

+ Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung quá nhiều xe hoạt động cùng thời điểm. 

Vệ sinh sân bãi và đường bộ hằng ngày. 

➢ Giảm thiểu mùi từ hoạt động sản xuất 

+ Nguyên liệu thu mua được sử dụng hết trong ngày, thường xuyên vệ sinh kho 

chứa nguyên liệu. 

+ Bố trí phân xưởng thoáng mát, tạo điều kiện thông thoáng gió tự nhiên tại các vị 

trí ô nhiễm mùi hôi 

+ Lắp đặt quạt hút tại khu vực lò sấy, khu vực đánh đông nhằm mục đích phát tán 

và pha loãng mùi. 

+ Các mảnh cao su vụn được thu gom hàng ngày và bán cho đơn vị thu mua, tái 

sử dụng. 

+ Trồng cây xung quanh khu vực nhà máy để giảm bớt mùi hôi lan truyền tới các 

khu vực khác 

+ Có hệ thống cống rãnh dẫn nước thải và công nghệ xử lý nước thải phù hợp, 

tránh sự tù đọng nước thải có thể dẫn đến việc lên men yếm khí gây mùi hôi. 

❖ Giảm thiểu khí thải lò dầu tải nhiệt 
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Nhà máy sử dụng 01 lò dầu tải nhiệt sử dụng nguyên liệu đốt như củi, gỗ, trấu,... 

để cấp nhiệt cho quá trình sấy mủ. Hệ thống xử lý khí thải đã được Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Bình Phước cấp giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi 

trường tại Giấy xác nhận số 23/GXN-STNMT ngày 09/08/2018, quy trình xử lý khí 

thải lò dầu tải nhiệt được trình bày theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 5: Quy trình công nghệ xử lý khí thải lò dầu tải nhiệt 

Thuyết minh quy trình công nghệ:  

Khí thải từ lò đốt được quạt hút vào cyclon, lúc này dòng khí thải dưới tác dụng 

của lực ly tâm, lực quán tính và trọng lực để tách tro bụi ra khỏi khói cho rơi xuống 

phễu ở đáy và từ đây tro được đưa ra liên tục nhờ van xoáy kín và vít tải bụi để phân ly 

các hạt bụi ra khỏi dòng khí, đảm bảo thu được trên 95% tro bụi bay theo đường khói. 

Nhờ quạt hút ly tâm, dòng khí thải từ Cyclone đi qua bể lọc ướt. Tại bể lọc ướt, tro bụi 

và muội than còn xót lại sẽ được lọc sạch triệt để trước khi thoát ra ngoài bằng ống 

khói. 

Khí thải từ lò đốt sau xử lý đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (hệ số Kp=1, 

Kv=1,2) sau đó thoát ra môi trường bằng ống khói đường kính 0,8m, chiều cao 25m 

bằng thép không gỉ. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

➢ Chất thải rắn sinh hoạt 

- Khối lượng phát sinh 

Bụi 

Cặn ướt, nước 

Khí thải 

Cyclon 

Quạt hút 

Bể lọc ướt 

Ống khói HTXL nước thải 
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Số lượng lao động tại nhà máy là 40 người. Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh tối đa là 0,8 kg rác thải/người-ngày (Theo QCVN 01:2021/BXD, áp dụng đối với 

đô thị loại V). Như vậy, tổng lượng rác thải sinh hoạt của phát sinh là 32 kg/ngày. 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các loại chất khác nhau như rau, vỏ hoa 

quả, xương, giấy, vỏ đồ hộp...Chất thải sinh hoạt có chứa 60 – 70% chất hữu cơ và 30 

– 40% các chất khác.  

-  Biện pháp xử lý 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình sinh hoạt của công nhân, để 

giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt, chủ đầu tư áp dụng các biện pháp sau: 

Thu gom chất thải rắn sinh hoạt vào các thùng chứa thích hợp. Các thùng chứa 60 lít 

được bố trí tại xưởng sản xuất, nhà bảo vệ,… sau đó hợp đồng với đơn vị chức năng 

đến thu gom và xử lý theo đúng quy định 

➢ Chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn thông thường phát sinh tại nhà máy chủ yếu là các sản phẩm cao su 

kém chất lượng, vụn mủ cao su ở khâu cắt dán, dán nhãn hàng hóa bao bì, rác văn 

phòng. Khối lượng phát sinh các loại bao bì, nhãn dán hàng hoá,… với khối lượng 

phát sinh khoảng 15 kg/ngày, biện pháp xử lý: thu gom và hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Đối với quy trình sản xuất mủ ly tâm sẽ phát sinh mủ skim, mủ skim được đánh 

đông và tận dụng làm nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm từ mủ tạp. Khối lượng mủ 

skim phát sinh khoảng 280 tấn/năm, tương đương 930kg/ngày. 

Đối với quy trình sản xuất mủ SVR 3L sẽ phát sinh lượng mủ vụn khoảng 285,71 

tấn/năm, tương đương 952,34 kg/ngày, quy trình sản xuất mủ SVR 10,20 sẽ phát sinh 

khoảng 300 tấn/năm, tương đương 1.000 kg/ngày. Lượng mủ vụn từ các công đoạn sản 

xuất sẽ được thu gom và tái sử dụng cho các công đoạn sản xuất tại nhà máy. 

➢ Bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải 

Bùn thải từ hệ thống xử lý, lượng bùn phát sinh được tính như sau: 

Trong quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp vi sinh, sẽ sinh ra một lượng 

bùn thải. Lượng bùn cặn phát sinh từ quá trình xử lý nước thải chiếm từ 0,5 -1% tổng 

lưu lượng nước thải xử lý. Nếu qua phân huỷ kỵ khí, lượng bùn sẽ giảm xuống và 

chiếm 32% so với thể tích ban đầu.  

Chọn mức phát sinh bùn cặn ban đầu bằng 0,8% tổng lưu lượng nước thải. Theo 

tính toán, với lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất là 341,15m3/ngày, ta xác định 

được lượng bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải là: 0,8% x 341,45x 32% = 

0,87m3/ngày. Với tỷ trọng của bùn khoảng 0,8 – 1,1 tấn/m3. Như vây, phần bùn cặn từ 

hệ thống xử lý nước thải là 0,87 x 1,1= 0,957tấn/ngày = 957 kg/ngày. 

Thành phần chủ yếu của bùn thải gồm: nước và các chất hữu cơ, ngoài ra còn có 

các chất dinh dường N, P, K dưới dạng các hợp chất hữu cơ được công ty thu gom và 

hợp đồng với đơn vị chức đến thu gom, xử lý theo đúng quy định. 
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Bảng 3. 3: Khối lượng chất thải rắn thông thường 

STT Loại chất thải Khối lượng Đơn vị tính 

1 Bao bì, nhãn dán,…. 15  Kg/ngày 

2 Bùn thải 957 Kg/ngày 

3 Mủ vụn 1.300 Kg/ngày 

4 Mủ skim 930 Kg/ngày 

(Nguồn: Môi trường Vi Ta tổng hợp) 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 2.915 kg/năm ~ 242,92 kg/tháng, 

cụ thể như sau:  

Bảng 3. 4: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy 

STT Loại chất thải Mã CTNH 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Tính 

chất độc 

hại 

1 Dầu nhớt thải 15 01 07 400 Rắn Đ, ĐS 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 05 Rắn Đ, ĐS 

4 
Bao bì nhựa cứng (thùng, can 

nhựa đựng hóa chất) thải 
18 01 03 2.000 Rắn 

Đ, ĐS 

5 
Bao bì mềm thải (bao nilon 

chứa mỡ bò thải) 
18 01 01 05 Rắn Đ, ĐS 

6 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

18 02 01 500 Rắn Đ, ĐS 

Tổng   2.915   

(Nguồn: Công ty TNHH MTV Phương Hậu) 
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Chú thích tính chất độc hại: 

Tính 

chất 

nguy hại 

Ký 

hiệu 

Mô tả 

Dễ cháy C - Chất thải lỏng dễ cháy: Các chất thải ở thể lỏng, hỗn hợp chất lỏng 

hoặc chất lỏng chứa chất rắn hòa tan hoặc lơ lửng, có nhiệt độ chớp 

cháy thấp theo QCKTMT về ngưỡng CTNH. 

- Chất thải rắn dễ cháy: Các chất thải rắn có khả năng tự bốc cháy 

hoặc phát lửa do bị ma sát trong các điều kiện vận chuyển. 

- Chất thải có khả năng tự bốc cháy: Các chất thải rắn hoặc lỏng có 

thể tự nóng lên trong điều kiện vận chuyển bình thường, hoặc tự nóng 

lên do tiếp xúc với không khí và có khả năng bốc cháy. 

- Chất thải tạo ra khí dễ cháy: Các chất thải khi tiếp xúc với nước có 

khả năng tự cháy hoặc tạo ra khí dễ cháy. 

Có độc 

tính 

Đ - Gây kích ứng: Các chất thải không ăn mòn có các thành phần nguy 

hại gây sưng hoặc viêm khi tiếp xúc với da hoặc màng nhầy. 

- Gây hại: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây các rủi ro sức 

khỏe ở mức độ thấp thông qua đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da. 

- Gây độc cấp tính: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây tử 

vong, tổn thương nghiêm trọng hoặc tức thời cho sức khỏe thông qua 

đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da. 

- Gây độc từ từ hoặc mãn tính: Các chất thải có các thành phần nguy 

hại gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe một cách từ từ hoặc mãn tính 

thông qua đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da. 

- Gây ung thư: Các chất thải có các thành phần nguy hại có khả năng 

gây ra hoặc tăng tỉ lệ mắc ung thư thông qua đường ăn uống, hô hấp 

hoặc qua da. 

- Gây độc cho sinh sản: Các chất thải có các thành phần nguy hại có 

khả năng gây tổn thương hoặc suy giảm khả năng sinh sản của con 

người thông qua đường ăn uống, hô hấp hoặc qua da. 

- Gây đột biến gien: Các chất thải có các thành phần nguy hại gây ra 

hoặc tăng tỷ lệ tổn thương gen di truyền thông qua đường ăn uống, hô 

hấp hoặc qua da. 

- Sinh khí độc: Các chất thải có các thành phần mà khi tiếp xúc với 

không khí hoặc với nước sẽ giải phóng ra khí độc, gây nguy hiểm đối 

với người và sinh vật. 

Có độc 

tính sinh 

thái 

ĐS Các chất thải có các thành phần nguy hại gây tác hại nhanh chóng 

hoặc từ từ đối với môi trường và các hệ sinh vật thông qua tích lũy 

sinh học. 
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Tính 

chất 

nguy hại 

Ký 

hiệu 

Mô tả 

Lây 

nhiễm 

LN Các chất thải có vi sinh vật hoặc độc tố sinh học gây nhiễm trùng 

hoặc bệnh tật cho người và động vật. 

Ăn mòn AM Các chất thải thông qua phản ứng hóa học gây tổn thương nghiêm 

trọng các mô sống hoặc phá hủy các loại vật liệu, hàng hóa và phương 

tiện vận chuyển. Thông thường đó là các chất hoặc hỗn hợp các chất 

có tính axit mạnh hoặc kiềm mạnh theo QCKTMT về ngưỡng CTNH. 

Chất thải có thành phần nguy hại từ quá trình chế biến mủ chủ yếu như dầu nhớt 

thải, bao bì đựng hóa chất,… được thu gom và đem lưu giữ tại thùng chứa theo quy 

định. Công ty thực hiện các biện pháp: 

+ Lưu trữ chất thải nguy tại nhà chứa chất thải nguy hại có diện tích 10m2 có 

nền gạch, mái che, tường bao, có rảnh thoát nước, có dấu hiệu cảnh báo theo 

đúng quy định, đã được xác nhận tại giấy xác nhận hoàn thành công trình 

bảo vệ môi trường số 23 GXN – STNMT ngày 09/08/2017.  

+ Công ty đã được cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 

70.000083.T cấp lần đầu ngày 31/10/2011 và ký hợp đồng với đơn vị chức 

năng đến thu gom và để vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại phát sinh nhà 

máy.  

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

➢ Tiếng ồn từ máy phát điện và phương tiện giao thông 

Trong quá trình hoạt động của dự án, nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu là tiếng ồn 

từ phương tiện vận chuyển và máy phát điện, cộng vào đó là tiếng ồn tự hoạt động sản 

xuất. Để giảm thiểu hơn nữa tiếng ồn phát sinh, một số biện pháp giảm ồn được đề 

xuất như sau:  

- Có kế hoạch thường xuyên trong việc theo dõi, bảo trì (kiểm tra độ mòn chi tiết, 

thường kỳ tra dầu bôi trơn, thay các chi tiết hư hỏng, kiểm tra sự cân bằng của 

động cơ xe tải và máy phát điện). 

- Máy phát điện được đặt trong phòng cách ly cách xa khu vực nhà kho, máy được 

đặt trên giá đỡ có các chân đệm bằng cao su, gỗ nhằm hạn chế tiếng ồn.Các 

phương tiện vận chuyển hạn chế nỗ máy trong thời gian chờ bốc dỡ nguyên liệu, 

sản phẩm lên xuống xe. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

❖ Sự cố cháy nổ 

- Khi xây dựng cần quy định rõ khu nhà kho, khu trữ dầu đảm bảo vệ sinh, dọn 

sạch khi vận chuyển nguyên vật liệu, và khi lắp đặt thiết bị cần thiết phải thực 

hiện hệ thống thông gió để giảm nồng độ chất gây cháy, giảm nhiệt độ không 
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khí cũng như cách ly các bảng điện, tủ điện điều khiển... Đồng thời trong các 

giai đoạn công nghệ cần lưu ý tiếp đất cho các thiết bị. 

- Các máy móc, thiết bị đặc biệt là lò dầu tải nhiệt phải được kiểm định an toàn, 

chất lượng kèm theo, thường xuyên theo dõi các thông số kỹ thuật. 

- Công nhân hoặc cán bộ vận hành phải được huấn luyện và thực hành thao tác 

đúng cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác và kiểm 

tra, vận hành đúng kỹ thuật. 

- Bố trí tiêu lệnh PCCC, các bình CO2 chữa cháy tại các vị trí thích hợp của khu 

vực dễ cháy nỗ, như kho chứa nhiên liệu, kho chứa thức ăn, khu vực chứa chất 

thải. 

- Tiến hành tập huấn PCCC cho công nhân viên của Công ty. 

Ứng phó sự cố cháy nổ: 

- Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các phương tiện và 

thiết bị chữa cháy hiệu quả; 

- Báo động cho nhân viên sơ tán ra khu vực an toàn; 

- Dập lửa khi lửa còn nhỏ bằng nước, cát, bình CO2; 

- Gọi điện cho đội cứu hỏa đến để chữa cháy kịp thời. 

❖ Tai nạn lao động 

Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho người công nhân là không thể 

thiếu. Do tính chất độc hại đã được đề cập ở trên, việc tiếp xúc thường xuyên với các 

yếu tố ô nhiễm sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của công nhân. Vì vậy công ty phải 

quan tâm đến các yếu tố vi khí hậu nhằm đảm bảo môi trường lao động an toàn và hợp 

vệ sinh cho công nhân. Trang bị đầy đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và 

hạn chế những tác hại cho công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ 

lao động, mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng... Ngoài ra trong những trường hợp cần 

thiết phải sử dụng thêm quạt thông gió để làm thoáng và mát cục bộ. Các điều kiện về 

ánh sáng và tiếng ồn cũng cần được tuân thủ chặt chẽ. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng phải đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường lao động 

cho người công nhân. Cụ thể là các hệ thống thông thoáng trong phân xưởng phải hoạt 

động thường xuyên một mặt đảm bảo lượng không khí sạch tối thiểu cho công nhân 

mặt khác đảm bảo nồng độ các chất độc hại trong phân xưởng dưới tiêu chuẩn cho 

phép. Hệ thống chiếu sáng phải hoạt động tốt để đạt được các qui định về chiếu sáng 

cho công nhân lao động trong phân xưởng thuộc loại này. Trong những trường hợp có 

sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực tập xử lý theo đúng quy tắc 

an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố 

cần được chỉ thị rõ ràng. 

Phòng chống sét: Để ngăn ngừa sét đánh gây thiệt hại cho người và tài sản, Công ty 

cần phải lắp đặt hệ thống chống sét cho các xưởng sản xuất theo các quy định hiện 

hành của Nhà nước. 

❖ Phòng ngừa sự cố hóa chất 
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Để phòng ngừa, giảm thiểu sự cố do hóa chất, Công ty đã phòng ngừa, ứng phó sự 

cố hóa chất theo hướng dẫn tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 

07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất. 

- Kho chứa  

+ Phải chịu được lửa, nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học và không thấm chất 

lỏng. Sàn nhà phải được thiết kế bề mặt không gồ ghề để dễ dọn sạch, không 

thấm nước. Có lối ra, vào phù hợp. Có ánh sáng nhân tạo hoặc tự nhiên thích 

hợp nhờ các cửa thông gió hoặc hệ thống đèn. Cửa thông gió không được phép 

để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào hóa chất bởi tia cực tím có thể hủy 

hoại thùng chứa và hóa chất bên trong. Đèn điện và những công tắc phải được 

đặt ở vị trí thích hợp để tránh hư hỏng và cần có khoảng cách nhất định giữa 

các đèn và chỗ chứa hóa chất nhằm tránh việc truyền nhiệt. 

+ Có hệ thống thông gió phù hợp, những nơi việc thông gió tự nhiên không đủ 

thì phải lắp đặt quạt thông gió. 

+ An ninh nhà kho là quan trọng nhằm ngăn chặn kẻ trộm hoặc những người 

không có thẩm quyền lạm dụng hóa chất. 

- Bao bì thùng chứa hóa chất  

+ Thường xuyên kiểm tra nhằm đảm bảo tất cả các hóa chất được chứa trong 

các vật chứa thích hợp với nhãn hợp lệ và bản dữ liệu an toàn hóa chất mới 

nhất. 

+ Các nhãn biểu trưng nguy hiểm phải được thể hiện bằng tiếng Việt, rõ ràng, 

không mờ nhạt, không mất chữ. 

+ In trực tiếp trên bao bì chứa hàng hóa nếu in trên các tấm giấy hoặc trên các 

chất liệu khác thì chúng phải được gắn chặt vào bao bì. 

- Ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất: 

Báo động 

+ Ngay lập tức báo cho công nhân hay trưởng ca hay phụ trách gần nơi chảy tràn, 

rò rỉ hóa chất. 

+ Báo cho trung tâm bảo vệ sức khỏe và môi trường (nếu cần). 

Xác định vị trí hóa chất tràn đổ, rò rỉ 

+ Nhanh chóng xác định hóa chất chảy tràn từ thùng, bể chứa nào. 

+ Xác định tên, vị trí chảy tràn, đường ống, van… 

Mang thiết bị bảo hộ lao động 

+ Mặt nạ phòng độc, khẩu trang phòng độc,…. 

+ Các bảo hộ cá nhân khác,… 

Tắt nguồn gây tràn: tắt các đường ống, van, thùng chứa gây rò rỉ 

+ Đóng các van cần thiết hay tắt bơm liên quan để không cho tiếp tục gây tràn. 
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+ Để tránh trường hợp này, chuẩn bị bao cát, bông thấm ở những nơi cần thiết… 

và dùng các vật liệu này để thấm hóa chất chảy tràn hay rò rỉ. 

Cô lập khu vực rò rỉ 

+ Dùng biển báo thanh chắn, hàng rào hay cho người đứng canh chừng không cho 

bất cứ ai đi qua khu vực rò rỉ. 

+ Đóng tất cả các van xả hay dùng các phương tiện khác (nếu được) để ngăn 

không cho hóa chất rò rỉ, chảy tràn xuống đất, hệ thống cống… 

+ Dùng thùng hứng các hóa chất rò rỉ. 

+ Thu hồi hóa chất chảy tràn, đổ. 

+ Sửa chữa chỗ rò rỉ, vệ sinh sau sự cố. 

+ Lập biên bản và viết báo cáo nguyên nhân và hậu quả sự cố. 

❖  Sự cố bể tự hoại 

+ Định kỳ bơm hút bể tự hoại. 

+ Nếu xảy ra sự cố, Chủ Dự án sẽ kịp thời sửa chữa, khắc phục để tránh gây tác 

động tới môi trường. 

❖ Sự cố đối với HTXL nước thải 

+ Có nhân viên vận hành đúng chuyên môn. Thường xuyên kiểm tra hệ thống để 

có biện pháp khắc phục kịp thời. 

+ Các máy móc, thiết bị phục vụ cho việc xử lý nước thải đa số đều có mua thiết 

bị dự phòng. Tuy nhiên nếu xảy ra sự cố, Công ty sẽ báo ngay với đơn vị có 

chức năng để sửa chữa kịp thời và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi 

trường. 

+ Đối với hệ thống xử lý nước thải: Thường xuyên kiểm tra hệ thống; có nhân 

viên vận hành đúng chuyên môn; vận hành, bảo trì hệ thống theo đúng quy 

trình. Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố thì toàn bộ lượng nước 

thải phát sinh được lưu chứa tạm thời tại hồ chứa nước thải sau xử lý, sau khi 

khắc phục sự cố xong nước thải được bơm về cụm xử lý để tiếp tục xử lý. 

+ Định kỳ 6 tháng/lần công ty sẽ tiến hành quan trắc chất lượng nước thải sau xử 

lý, trong trường hợp nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn theo quy định, 

công ty sẽ lưu chứa nước tại hồ, không tái sử dụng, kiểm tra các công đoạn 

của hệ thống, bổ sung vi sinh và bơm nước thải quay trở lại quy trình để xử lý. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: không có 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Dự án đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường theo quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 02/04/2009, đồng thời nhà máy cũng 

được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp giấy xác nhận hoàn thành các 

công trình bảo vệ môi trường số 23/GXN-STNMT ngày 09/08/2018. Các công trình 
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bảo vệ môi trường hiện tại không thay đổi so với giấy xác nhận hoàn thành các công 

trình bảo vệ môi trường số 23/GXN-STNMT ngày 09/08/2018. 

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của thị trường về mủ Latex, Công ty đã có Công 

văn số 04/2024/CV-PH ngày 23/8/2024 về việc đề nghị lắp đặt thêm dây chuyền sản 

xuất mủ cao su ly tâm. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đã có văn bản 

số 3098/STNMT – CCBVMT ngày 17/10/2024 về việc ý kiến môi trường đối với dự 

án nhà máy chế biến mủ cao su Phương Hậu của Công ty TNHH MTV Phương Hậu. 

Cụ thể các thay đổi của nhà máy như sau: 
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Bảng 3. 5: Nội dung thực tế xin điều chỉnh, bổ sung so với ĐTM đã được phê duyệt 

STT Nội dung Theo ĐTM được phê duyệt Xin điều chỉnh, bổ sung 

Quyết định phê duyệt điều chỉnh 

của cơ quan phê duyệt báo cáo 

ĐTM            (nếu có) 

1 

Quy mô, công 

suất của nhà 

máy 

Theo báo cáo ĐTM đã được phê 

duyệt, Nhà máy chế biến mủ cao su 

Phương Hậu sản xuất với công suất 

5.000 tấn sản phẩm/năm bao gồm 02 dây 

chuyền chế biến mủ cốm từ mủ tạp 

(thành phẩm là mủ cao su sơ chế SVR 

10), công suất 3.000 tấn/năm và chế biến 

mủ cốm từ mủ nước (thành phẩm là mủ 

cao su sơ chế SVR 3L), công suất 2.000 

tấn sản phẩm/năm. 

Công ty xin lắp đặt thêm dây 

chuyền sản xuất mủ ly lâm từ mủ 

nước với công suất 2.000 tấn sản 

phẩm/năm bao gồm công suất của mủ 

ly tâm và mủ SVR 3L. 

Như vậy, sau khi bổ sung thêm 

dây chuyền sản xuất mủ ly tâm từ mủ 

nước, quy mô, công suất sản xuất các 

sản phẩm của của nhà máy như sau: 

+ Sản phẩm từ mủ nước (mủ latex, 

mủ SVR 3L): 2.000 tấn sản 

phẩm/năm 

+ Sản phẩm từ mủ tạp (mủ SVR 

10,20) : 3.000 tấn sản phẩm/năm. 

Công ty đã có Công văn số 

04/2024/CV-PH ngày 23/8/2024 về 

việc đề nghị lắp đặt thêm dây chuyền 

sản xuất mủ cao su ly tâm. Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Phước đã có văn bản số 3098/STNMT 

– CCBVMT ngày 17/10/2024 về việc 

ý kiến môi trường đối với dự án nhà 

máy chế biến mủ cao su Phương Hậu. 

Theo văn bản 3098/STNMT – 

CCBVMT ngày 17/10/2024 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường, căn cứ 

theo điểm d khoản 2 điều 42 của Luật 

Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy 

định cơ sở sản xuất đã đi vào vận 

hành chính thức trước ngày Luật này 

có hiệu lực phải có giấy phép môi 

trường trong thời hạn 36 tháng kể từ 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành, 

trừ trường hợp đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cấp giấy xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trường, giấy phép xả nước thải 
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vào nguồn nước,… (gọi chung là giấy 

phép môi trường thành phần). Giấy 

phép môi trường thành phần được sử 

dụng trong thời hạn 05 năm kể từ 

ngày Luật này có hiệu thi hành trong 

trường hợp giấy phép môi trường 

thành phần không xác định thời hạn. 

Do đó, Công ty Phương Hậu sau 5 

năm kể từ ngày Luật Bảo vệ Môi 

trường có hiệu lực thi hành phải thực 

hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường 

cho nhà máy chế biến mủ cao su 

Phương Hậu và tích hợp thêm việc lắp 

đặt thêm dây chuyền sản xuất mủ ly 

tâm vào báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môpi trường để cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xem xét, chấp thuận trong 

quá trình cấp giấy phép môi trường. 

2 

Công trình hệ 

thống xử lý 

nước thải tập 

trung 

Nhà máy chế biến mủ cao su 

Phương Hậu đã được Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Bình Phước cấp giấy 

xác nhận hoàn thành các công trình bảo 

vệ môi trường số 23/GXN-STNMT ngày 

09/08/2018. Công ty đã xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải tập trung công suất 

580 m3/ngày để xử lý nước thải phát sinh 

Sau khi bổ sung thêm dây 

chuyền sản xuất mủ ly tâm, sẽ phát 

sinh thêm nước thải từ dây chuyền sản 

xuất mủ ly tâm.  

Theo tính toán của Công ty, 

trong trường hợp sản xuất đồng thời 

mủ ly tâm và mủ SVR 10,20 thì lượng 

- 
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hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhà 

máy. 

nước thải phát sinh khoảng 336,29 

m3/ngày (hệ số an toàn k=1,2); sản 

xuất đồng thời mủ SVR 3L và mủ 

SVR 10-20 thì lượng nước thải phát 

sinh khoảng 409,74 m3/ngày (hệ số an 

toàn k=1,2).  

Như vậy, lượng nước thải phát 

sinh lớn nhất khi sản xuất đồng thời 

mủ SVR 3L và mủ SVR 10,20. Do đó, 

khi nhà máy bố trí thêm dây chuyền 

sản xuất mủ ly tâm thì hệ thống xử lý 

của nhà máy đã được xây dựng có 

công suất 580 m3/ngày vẫn có khả 

năng xử lý thêm phần nước thải phát 

sinh từ dây chuyền sản xuất mủ ly 

tâm.   

Quy trình xử lý nước thải của 

nhà máy không thay đổi so với giấy 

xác nhận hoàn thành các công trình 

bảo vệ môi trường số 23/GXN-

STNMT ngày 09/08/2018 

3 

Phương án xả 

thải, tái sử 

dụng nước thải 

Theo quyết định phê duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của nhà 

máy chế biến mủ cao su Phương Hậu số 

Theo giấy xác nhận hoàn thành các 

công trình bảo vệ môi trường số 

23/GXN-STNMT ngày 09/08/2018, 

- 
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835/QĐ-UBND ngày 02/4/2009, nước 

thải sản xuất tại nhà máy sau xử lý đạt 

QCVN 01:2008/BTNMT (nguồn thải A, 

Kq =0,9, Kf=1) trước khi xả thải ra suối 

Bù Nồm.  

 

nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 

01-MT:2015/BTNMT, được tái sử 

dụng phục vụ sản xuất hoặc xả thải ra 

suối Bù Nồm. 

Thực tế, Công ty tái sử dụng 

100% lượng nước thải cho hoạt động 

sản xuất, không xả thải ra suối Bù 

Nồm. 
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9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp: không có 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học: không có. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  

MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

❖ Nguồn phát sinh nước thải của cơ sở gồm 02 nguồn thải chính: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt 

  + Nguồn số 02: Nước thải sản xuất (hoạt động chế biến mủ SVR 3L, SVR 10-20) 

❖ Lưu lượng nước thải phát sinh: 

+ Nguồn số 01: Lưu lượng tối đa khoảng 4,0 m3/ngày đêm 

+ Nguồn số 02: Lưu lượng nước thải tối đa là 337,45 m3/ngày đêm 

Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 580 m3/ngày.đêm.  

❖ Dòng nước thải: Dự án có 02 nguồn nước thải gồm nước thải sản xuất, nước 

thải sinh hoạt. Nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 01-MT:2015/BTNMT 

được tái sử dụng cho hoạt động sản xuất của nhà máy.  

❖ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: 

Nước thải của dự án là nước thải sinh hoạt, sản xuất được xử lý đạt cột A, QCVN 

01-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên 

nhiên; giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng thải như sau: 

Bảng 4. 1. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải của cơ sở 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 
QCVN 01-MT:2015/BTNMT, Giá 

trị C - Cột A 

1 pH - 6 - 9 

2 BOD5 mg/L 30 

3 COD mg/L 100 

4 TSS mg/L 50 

5 Tổng Nitơ mg/L 50 

6 Amoni mg/L 15 

 Phương án tái sử dụng 

Lượng nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 01-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên được tái sử dụng 100% cho 

hoạt động sản xuất của nhà máy mà không thải ra môi trường. Nước thải sau xử lý 

được chứa ở Hồ lót bạt số 3 và ở 02 hồ chứa nước tái sử dụng khác để sử dụng cho 

hoạt động sản xuất của nhà máy. 

Vì vậy, Công ty không đề nghị cấp phép xả thải đối với nước thải theo quy định 

tại Khoản 1, Điều 39, Luật Bảo vệ môi trường. 
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2. Nội dung cấp phép đối với khí thải 

❖ Nguồn phát sinh khí thải 

+ Nguồn số 1: khí thải từ lò dầu tải nhiệt 

❖ Dòng khí thải, vị trí xả thải 

- Vị trí xả thải 

Cơ sở có tổng cộng 01 dòng khí thải sau xử lý ra môi trường 

- Dòng khí thải số 1: X=1.309.379, Y= 548.950 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 3o). 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 

+ Dòng khí thải số 1: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 20.000m3/giờ 

❖ Phương thức xả thải 

+ Dòng khí thải số 1: khí thải lò hơi sau xử lý được xả ra môi trường thông 

qua ống thải D=800; H=18m, xả liên tục khi sử dụng.  

❖ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 

thải 

Khí thải từ ống thoát khí của lò hơi phải đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT, Kp 

= 1 và Kv=1,2 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và 

các chất vô cơ; Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô 

nhiễm theo dòng khí thải như sau: 

Bảng 4. 2. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải của cơ sở 

S

TT 

Thông số ô nhiễm đề nghị cấp 

phép 
Đơn vị 

QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B 

(Kp=1 và Kv=1,2) 

1 Bụi tổng mg/Nm3 240 

2 Cacbon oxit, CO mg/Nm3 1.200 

3 Lưu huỳnh đioxit, SO2 mg/Nm3 600 

4 Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 1.020 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

❖ Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

- Nguồn số 1: Khu vực hệ thống xử lý khí thải lò dầu tải nhiệt  

- Nguồn số 2: Khu vực hệ thống xử lý nước thải 

❖ Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 1: X=1.309.379, Y= 548.950 

- Nguồn số 2: X= 1.309.403; Y= 548.933 

(Theo hệ toạ độ VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 106015’). 
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❖ Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:   

 Tiếng ồn 

TT 
Từ 6 – 21 giờ  

(dBA) 

Từ 21 – 6 giờ  

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

          Độ rung 

T

T 

Thời gian áp dụng trong 

ngày và mức gia tốc rung cho 

phép, dB 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 – 21 giờ Từ 21 – 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

 

4. Đề nghị cấp phép dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại: 

Không có 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất: không có 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Bảng 5. 1: Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải  

Ký hiệu/Thời gian 

quan trắc 

THÔNG SỐ/ĐƠN VỊ 

pH BOD5 COD TSS 
Tổng 

Nitơ 
Amoni Tổng P Coliform 

- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100ml 

22/01/2021 

NT1 6,93 1.239 2.648 527 83,1 33,6 4,25 3.200 

NT2 7,14 26,4 84,3 23,6 42,5 9,27 1,71 2.200 

06/5/2021 

NT1 6,75 1.570 2.310 491 92,4 65,1 5,18 3.100 

NT2 6,82 21,4 73,8 42,4 38,1 9,46 2,81 2.200 

27/10/2021 

NT1 6,32 1.540 2.859 753 73,1 49,4 5,28 4.000 

NT2 6,57 21,8 79,3 40,4 38,5 11,6 2,49 2.300 

16/12/2021 

NT1 6,37 1.438 2.202 648 82,4 71,1 5,49 2.700 

NT2 6,56 27,1 56,3 41,2 41,2 8,38 1,75 2.100 

07/01/2022 

NT1 6,24 1.423 2.634 456 83,2 31,5 4,51 3.400 

NT2 7,02 22,8 82,5 35,6 23,7 6,54 1,38 2.100 

26/05/2022 

NT1 6,42 1.652 2.741 534 94,5 46,9 4,57 3.840 

NT2 6,69 25,1 79,3 21,6 36,3 6,41 1,36 2.80 

15/09/2022 

NT1 6,5 1.539 2.240 580 94,7 41,2 3,98 3.640 

NT2 7,1 24,6 70,4 38,0 32,5 6,24 1,14 2.380 

01/12/2022 

NT1 6,4 1.840 2.368 637,2 71,7 31,8 4,46 3.840 

NT2 7,1 34,4 83,2 37,6 31,4 7,92 1,74 2.540 

QCVN 01-

MT:2015/BTNMT 

cột A 

- 30 100 50 50 15 - - 
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Ghi chú:  

- Vị trí lấy mẫu:  

+ NT1: Nước thải đầu vào HTXLNT 

+ NT2: Nước thải đầu ra HTXLNT 

+ “-”   : Không quy định 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải. 

Bảng 5. 2: Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải HTXL lò dầu 

tải nhiệt  

Thời gian 

quan trắc 

Kết quả thử nghiệm (KT) 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Bụi 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

H2S 

(mg/m3) 

NH3 

(mg/m3) 

22/01/2021 11.424 185 683 412 874 2,41 9,47 

06/05/2021 11.493 185 694 392 810 3,58 23,7 

27/10/2021 12.480 191 713 427 934 3,58 11,4 

07/01/2022 11.650 146 629 382 943 1,34 9,16 

26/05/2022 11.780 156 561 313 937 1,74 9,86 

15/09/2022 14.483 121 590 235 863 1,27 7,58 

01/12/2022 13.340 127 470 319 842 1,14 8,46 

QCVN 

19:2009/BTNM

T cột B 

-- 200 850 500 1.000 7,5 50 

Ghi chú:  

- KT: Khí thải tại ống khói của hệ thống xử lý khí thải lò dầu tải nhiệt 

-  (-): Không quy định;  

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ. 
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CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử  nghiệm công trình xử lý chất thải 

Công ty TNHH MTV Phương Hậu đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của dự án đầu tư Nhà máy chế biến mủ cao su Phương Hậu, 

công suất 5.000 tấn/năm tại ấp Bù Nồm, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tại quyết 

định số 835/QĐ-UBND ngày 02/04/2009; Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trường số 23/GXN-STNMT ngày 09/08/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Phước. Do đó, Công ty sẽ không đề xuất thời gian vận hành thử nghiệm kế 

hoạch quan trắc chất thải. 
/ - s t r o n  

2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

a. Giám sát môi trường nước thải 

- Vị trí giám sát:  01 mẫu tại hồ nước thải sau xử lý.  

- Chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, COD , TSS, Tổng N. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 01-MT:2015/BTNMT,Cột A 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên  

b. Giám sát chất lượng khí thải 

− Vị trí giám sát: 01 mẫu tại ống thải sau hệ thống xử lý lò dầu tải nhiệt  

− Chỉ tiêu giám sát: Lưu lượng, Bụi, NO2, CO, SO2 

− Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

− Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT 

c. Giám sát chất thải rắn 

- Thường xuyên theo dõi, giám sát tổng lượng thải rắn phát sinh; giám sát lượng 

CTRNH tại nơi lưu giữ tạm thời.  

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy định áp dụng: Luật số 72/2020/QH14, nghị định số 08/2022/NĐ-CP, thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Kinh phí để thực hiện chương trình giám sát môi trường của cơ sở trong mỗi 

đợt khoảng 35.000.000 VNĐ. 
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CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ  

Thực hiện Quyết định số 511/QĐ-STNMT ngày 17/11/2022 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước về kiểm tra việc chấp hành quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai, tài nguyên nước đối với các dự án chế biến 

mủ cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước và có kết luận kiểm tra số 24/KLKTr-STNMT 

ngày 10/03/2023, kết quả kiểm tra đối với Công ty TNHH MTV Phương Hậu như sau: 

❖ Việc châp hành pháp luật bảo vệ môi trường 

Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 02/4/2009; đã được xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 23/GXN-STNMT ngày 09/8/2019 

Công ty đã lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ theo quy định; đã 

được cấp số đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; đã hợp đồng với đơn vị chức 

năng thu gom, xử lý chất thải nguy hại (loại chất thải nguy hại phát sinh gồn: hộp mực 

in thải có thành phần nguy hại; bóng đèn huỳnh quang thải; dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải; bao bì mềm thải; giẻ lau, vải bảo vệ bị nhiễm thành phần nguy hại; pin, ắc 

quy chì thải,…); đã thực hiện việc quản lý chất thải theo đúng quy định. 

Công ty đã xây dựng các công trình bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường. Tại thời điểm kiểm tra cho thấy Công ty đã vận hành các công trình 

bảo vệ môi trường đúng theo quy định. Chưa lắp đặt trạm quan trắc nước thải liên tục, 

tự động cho HTXL nước thải. 

Lượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động khoảng 550 m3/ngày. Đêm 

được thu gom, xử lý sau đó thải ra môi trường. Tại thời điểm kiểm tra Đoàn kiểm tra 

đã tiến hành thu 01 mẫu nước thải để phân tích, giám định. Qua kết quả phân tích mẫu 

nước cho thấy các thông số phân tích đều đạt quy chuẩn cột A, QCVN 01-

MT:2015/BTNMT. 

Lượng khí thải phát sinh từ lò sấy được thu gom qua hệ thống xử lý thông qua 

ống khói thoát ra môi trường. Do Công ty sử dụng nguyên kiệu đốt là củi băm, mùn 

cưa nên nồng độ các thông số môi trường trong khí thải phát sinh thấp, ít ảnh hưởng 

đến môi trường. Vì vậy, Đoàn kiểm tra không tiến hành thu mẫu khí để đánh giá 

❖ Việc chấp hành pháp luật về đất đai 

Nhà máy chế biến mủ cao su – Công ty TNHH MTV Phương Hậu được thực 

hiện trên thửa đất có diện tích 24.517,5m2, được UBND tỉnh cấp  giấy GCNQSD đất 

vào sổ số CT002485 ngày 27/3/2012, thửa đất có diện tích 7.021,0m2, được UBND 

tỉnh cấp giấy GCNQSD đất vào sổ số CT001922 ngày 23/02/2011, nguồn gốc sử dụng 

đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. 
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Hiện trạng sử dụng đất: Nhà may được xây dựng trên phần đất khoảng 02ha. Đơn 

vị đã sử dụng đúng mục đích theo quy định 

Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai: Công ty đã thực hiện việc nộp tiền 

sử dụng đất hàng năm theo quy định. 

❖ Việc chấp hành luật pháp tài nguyên nước 

Công ty đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt tại giấy 

phép số 26/GP-UBND ngày 28/12/2012, thời hạn được cấp phép là 10 năm; đã nộp 

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Hiện tại giấy phép đã hết hạn. 

Công ty chưa lập báo cáo tình hình khai thác, sử dụng nước và các vấn đề phát 

sinh trong quá trình khai thác, kết quả quan trắc theo quy định. 

Từ những kết quả kiểm tra trên, yêu cầu Công ty TNHH MTV Phương Hậu lập 

thủ tục cấp phép khai thác sử dụng nguồn nước theo đúng quy định. 

(Kết luận kiểm tra 24/KLKTr-STNMT ngày 10/03/2023 được đính kèm ở phục 

lục của báo cáo này)  
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CHƯƠNG IV. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu trên là đúng sự thực; nếu có gì 

sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trác nhiệm trước pháp luật. 

Công ty cam kết sẽ xử lý chất thải theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

− Cam kết sẽ xử lý nước thải đầu ra đạt QCVN 01-MT:2015/BTNMT,Cột A – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên. Công ty 

cam kết không xả nước thải chưa qua xử lý vào nguồn tiếp nhận và môi 

trường xung quanh. Công ty cam kết thu gom nước mưa và nước thải riêng 

biệt, không để nước mưa chảy tràn vào hồ chứa nước thải, không để nước thải 

chảy tràn gây ảnh hưởng tới môi trường, nếu có sự cố xảy ra công ty xin chịu 

hoàn toàn trách nhiệm. 

− Cam kết chất lượng khí thải đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và một số chất vô cơ  

− Cam kết các chỉ tiêu trong nước ngầm tại giếng khoan trong nhà máy đều nằm 

trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 09:2023/BTNMT. 

− Chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại phải 

được quản lý theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các quy 

định của pháp luật hiện hành. 

− Công ty cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố môi 

trường theo báo cáo mô tả và đền bù thiệt hai khi xảy ra sự cố môi trường. 
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Ie nOj dung B6o c6o danh gi6 tac dtQng m6i rucmg cria Du an dAu tu }ihi m6y
ri6n mri cao su Phucrng Hdu c6ne su6t S.000t6n/nirn dd duoc chinh sua- bdsuns

,r.lrllttruvL
,1t

_ *x.rt da nehi cria 6ng Gi6m d6c so rei 
"0wb}(r,ffifii6$fi0eis{fi,1@MNdJflNrf
sdb o L|-e.ryd n :it: ! 

-/cC 
- Scr/sc-

QUytT E[NH: NEi.y-2gr,ilnu--Lnan 2n, /4
Pxn ciii r"tcl{

Didu 2. Cht du an c6 tr6ch nhi0m thuc hi6n dri rlugc ndu
trong 86o c6o ttanh gi6 t6c dgng mdi truhng vd nhtng sau

1. Nudc thii sinh hogt phdi duqc xri t1i so b0 rrudc khi
tfp trung cta nhd m6y. Thsc hi0n viOc xri $ nu6c thai san xu6t dpt QCVN
01:2008/BTNMT - Quy chudn ky thu6t qui5c giJvA nu6c thdi cdng nghiQp ctui Uitio



cao su thi6n nhi6n (ngu6n thai A) vsi c6ch0 sO Kr= 0,9 vd Ks = I tru6c khi thii viosu6i Bu N6m.

2. Trong 
11e}"h^rhi ,c6ng. x.lv drlng vd v6n hdnh san xu6t cria Dy an phiidam b6o ddp ung c6c y6u rAu u? ti6ng 6n-vd dQ rung theo qui dinh tai c6c TCVN

5949:1998; TCVN 6962:2001. ftur hicn cec rriEn p'rrap giar";hr?r-o nrriem moi
$*e 9: -bol 

vd cdc khi dOc har phfi sinh trong qu6 trinh hoat dgng cria du an,N6ng d0 bui, crlc khi doc hai pnai d6m bio"dat TCVN sg37,593g, 5g3g.5940:2005 ' --')

3 Thu gom, vdn chuy6n vd xri r! circ roai ch6t thai rin c6ng nghi0p vd r6c sinhho4t dring quy ctinh; rhu gom, van 
9tlu1r!n,-luu 

git vd xu l;i c6c-ro[i ,f6, ,#;;;
hai theo c5c qui giot ,* Th6ng tu s6 tz/2006/Ti-BTNMT ngey 26/1212006 cria B6rdi nguv€n vd M6i Frs lore.dfl l,*h ngh6 vd rap trrri,iic h6 ,9; ;C *r,, Jaiphep hnnh qgha,- p1 ro qu* r1r 

"rr6t 
ttrai ngJy rrai "ahrre;rh ,l'zltzoo6/eD-B]NYI ngiry 26/12/2006 cira BQ Tai nguydn vd M6i tr"*g rlrier u* henh danh

muc chit thAi nguy hai.

4' Thuc hiQn trdng c6y xanh trong khu vuc Du rln nhu dd dugc rinh bdy trong86o c6o danh gi6 t6c deng m6i truong, aa* bao dat it nhdt l5y. ;;En drh du an.

.5.fty: hiOn cric biOn plrag quan lf ve ky thudt d6 phong ch6ng vd khic phr,rc c6c
su c6 do chriy, n6 kho nguyCn liOu c6 chrla dung m6i, cdc rii .o vd"sg c6 m6i fuongkh6c. - --r--

y li:hft ttrai nhu rong 86o c6o danh E6 ac dqng *oi rr.r*g dd n6u, n6u ro.6r;;t
vo m6i huong phai th6ng b6o ngay cho sd rai nguyEn vd M6i 6** uierac -" rv. 

Y v'. vv

7' TuAn thri nghiCm tuc chi5 ctQ th6ng tin, b6o c6o theo 86o c6o drlnh gi6 t6c
{tg mdi truong di gloc ph€ duvQt, vd cic ye, .4, fiong quy6iu* ;u, 6h6;;
th6ng tin, b6o c6o phii thuc hiOn theo dring qui drnh ra, r{gr,i oirrr ro git/2006/t{D-
cP ngdv 091812006 cta chinh ghri va irr""g tv }srzooSirr-BTNMT ngdy
08112/2008 cfia Bq Tei nguyen va traoi Fucrng. SIu khi ktit thrie 

"iO. "a" 
hanh thri

1Sf 
i9m 

_.^u. :6nF 
trinh xri l1i m6i trucrng phai co b6o c6o v6 S& fji'rgryCn vd M6i

truong d€ x6c nhan dat y6u cau mrdc thidua vdo v0n hdnh xu rli chiih thfc, Dinh
lqy thuc hiOn chucrng trinh gi6m s6t m6i trucmg, nudc th6i, nudc .at, n"o, dil;
96ng khi vd c6ng t6c thu gom, xir lli chdt thei ;n, ch6t thai nguy t ui ih.o dring nei
d*ng 86o c6o ddnh gi6 t6c dQng m6l trucmg dd duqc thrfun, ainh glri beo .r;;? i;
Tdi nguyCn vd Mdi trucrng.

Di6u 3. 86o c6o danh gid t6c dQng m6i fruong cfra Du an vd nhirng y6u cAubit bupc tai Eidu 2 ayy?t ottr nay il;" ;;t;;.'co quan quan l1i nhd nudc co
tham quyAn thanh tra, ki6m ta viOc thuc hiQn c6ng t6c bAo vQ m6i trucrng cria Ds
dn.

Didu 4" Trong qu6 trinh tritin khai thuc hiQn Du 6n, n6u c6 nhfrng thay OOi vA
npi dung cria 86o c6o d6nh gi6 t6c <Iqng m6i frubng d6 duqc ph6 duyQ"t, chfi d1r 6nphii co van ban b6o crlo va ini dusc thuc hi€n nh6g nOi aune th6y;'$i d6 sau khico v6n ban ch6p thuan cria UBND ii.,t eirl phu6c



Oiiu 5. Uy nhiem S0 TAi nguy6n vi Mdi trrong kiiSm nq gtdm sit vi€c ttnrc

hign cdc nQi dung bio v€ rn6i trucrng tong B5o c6o dfuh giatirc tl0ng mdi Erdng
d5 dugc ph0 drry€t vi c6c y6u ctu n€u tai Di6u 2 Quy6t clinh niy.

Diiiu 6. Quy0t dlnh niy co hi$u luc thi heilh t<6 * ngiy [i./.

Noi nhfin:
. CT, PCT;
. S& TN&MT;
-LBNDtn{,$L&Ninh;
-Cb,INHHMMruglqr
- LEVP, CV: SX (T59);
- Lrm: VT.

l

t-*
I

l

I

I

I

3.



GIAY xAc NHAN
soAx rHANH cOxc rnixn nAb vg nlOr rRrroNG

cria Du 6n Nhir mdy ch6 bi6n mri cao su Phrong Hi,r, c6ng sudt s.000 t6n s6n
phim/nlm - cdng ty TNHH MTv phucrng Hgu tpi 6p njxom, x6 LQc phri,

huyQn LQc Ninh, tinh Binh Phufc

GIAM DOC SO TAI NGTIYEN VA MOI TRTIONG XAC NHA]\
I. Thdng tin chung od Og {n/ecr s&:

- Tdn chri dp 5n: C6ng ty TNHH MTV phuong HQu.
- Dia chi vdn phdng: 69 Bn NAm, xfl Ldc Ph{r, huy6n Ldc Ninh, tinh Binh phu6c.
- Dia di0m hoat dQng: 5p Bt Ndm, xd LOc Phri, huygn Ldc Ninh, tinh Binh phu6c.
- EiQn thopi: A27fi 515399

a.A 1 , - r- Giay chrlmg 4a" ddng hi kinh doanh s6: 38004364s7, c6p Dn dAu ngdy:
1411112008, Noi c6p: so Kti hoach vi DAu tu tinh Binh phu6c.

- Quyet dinh phc duyQt E6o c6o d6nh gi6tirc dOng m6i trubng s6 s:slqD-,JBND
ngay 02/4/2AA9 cta IIBND tinh Binh Phudc.

II. NQi dung xfc nhgn:

Xdc nh0n hoan thAnh-c6ng trinh b6o vQ m6i trubng phpc vu giai dopn vdn hdnh
cua Dq 6n'Nhi m6y ch6 bi6n mri cao su Phucrng Ha;, cdng r,,6t s.Ooo i6n san
phdmlnam- c6ng ry TNHH MTV phucrng Hau talAp b,: xoi, xd LQc phir, huy6n
L6c Ninh, tinh Binh phu6c (tai phlr lpc kdm theo).

III. Trr{ch nhiQm cria Chri {rp dn:

TuAn thri cdc quy dinh cria ph6p ludt vC b6o vQ m6i trucrng; thulng xuyen v6n
hanh vd lap nhat ki vAn hdnh ciic c6ng trinh b6o v0 m6i truong dA n$u r4i Mgc 1,
2,3, 4 cria Phu lr;c k0m theo Gi6y x6c nh{n ndy; thgc hi6n chidQ b6o c6o vd b6o
vC m6i trulng vd chucvng trinh giim sdt mdi truong theo quy dinh cua phrip luAt.

IV. TO chftc thrlc hiQn:

Gi6y x6c nhfln ndy li cln,cf Oe Cntr dU 6+ dua.dlr 6n vio hoat dQng chinh thirc;
Id c6n cir d.e co quan nhd nu6c cd thAm quy6n ki6m tra, thanh tra viQ"c .fr6p frarn
phdp 1u6t vC b6o vQ m6i trusng trong qu6 irinh hopt dQng cira co sOl rt

I.IBND TiNH BiNH PHUOC
SOTAT NGUYEN VA M6I TRIIONG

SA: d3 /G)o{-STNMT

Noi nh$n:
- Nhu muc I;
. GE, PCD SO;

- P.TN&MT H.LQc Ninh;
- Luu: VT, CCBYMT.

- ''("^<-

CQNG HOA XAUQr CHUNGT{IA YTETNAM
DOc I4p - Trf do - H+nh phric

Binh Phwdc, ngdy0Sthdng ff ndm 20lB

,#{-G[
10 GIAM//4o):-\;.

Ct ,/ -.1. \i



PHTJ LUC
(Kim theo Gidy xdc nhdn sri. '81 /GXIV-STI\\MT ngdy il thang S ndnr 20lB cua

SCI Tdi nguyQTl vd MOi fi.rctrtg)

1. Cdng trinh xti'lf nudc thii:

_ 
C6ng ty dd, xAy dung hC th6ng thu gom, tho6t nu6'c mua t6.ch riOng v6i hC-:thong thu gom, tho6t nu6c thAi. C6ng trinh thu gom, tho6t nudc mu'a vd thu gom,

xu iy nu6c th6i cua Du 6n }.{hd m6y cn6 UiOn mir cao su Phuong Hflu, c6ng sudt
5.000 t6n sin phhm4rfim- C6ng ty TNI{I{ MTV Phuorg HAu cu the nhu sau:

- Nu6c mua tir khu r,.r-rc nhd xuoag san xuat, khu vuc nha dd xe, nh} v6n
phdng dugc thu gom bing 6ng nhga PVC, dudng kinh D220 xu6ng h6 th6ng
muong hd thu gom nu6c mua xung quanh khu r,trc nha xuong, k6t cAu bing b0
t6ng, kich.thu6c: rQng 0,5m, sdu 0,6m, ddi 300m, sau d6 theo dia hinh tu nhi6n
chiry ra su6i Bu N6m.

- Nu6c thei ft qu6 trinh s6n xuAt cua nha m6y duoc thu gom bing h0 thdng
,,.: i. .^

mu{mg hcv k6t cdu b6 t6ng, kich thu6c: rdng 0,7m, sAu 0,5m bao quanh xucrng sAn
xuat sau d5 duoc dAn r,6 h6 thu gom cua h0 th6ng xu li, nu6c thiitdptrung AC xir fy.

- Nudc th6i sinh hoat tai khu vuc vdn phdng, nha 5n, nhi vQ sinh cua Nhd m6y
dugc 

"Y 
1I scv bd qua b6 tu hoai 03 ngSn rOi aAn ,rA t 9 thdng xu' ly nu6c thii tap

, -A ,.4trung de tiep ruc xu ly.

- cgrg ty d4 xay dpg hQ th6ng xu 1j nudc thai tap trung cho Nhd m6y v6i
c6ng suSt 580 m3/ngdy.ddm gom cdc hangnlpc, c6ng trinh: Nudc thii + HO thu
gom + Cpm aa tachmu + go aieu hda -+ B0 tuy6n .roi tet hop 16ng + Cum b6
*q ly sinh hgc SBR (xri lf sinh hoc hi6u khi + khu Nito + lang) -+ Loc dp lpc -+
UO tOt bpt s6. 1 (hq sinh hoc 1 - 15ng) + HO l6t bat rO Z 1t O sinh hoc 2 + 3cfr) -+
H6 161 bat s6 3 (hO sinh hoc 4 + 5 cfi)-+ T6i su dung phuc vu sAn xu6t hoac ihai
ra su6i Bu N6m. Kfch thudc c6c h4ng muc c6ng trinh cua hC th6ng xu 1y nudc
thAi cu th6 nhu sau:

+ }{d thu gom (01 be, nO Uqm): k€t c6u b0 t6ng c6t th6p, kich thu6c: D x R:
1,0m x 0,5m.

* cum u6 tach mt (02 cum), t<6t cAu bo t6ng c6t th6p: cum 1, kich thudc: D
x R x C : 32,2mx 31,89rn x 2,5m;CUm 2, kichthu6c: D x R x C : 23,8m x
10,7m x 2,5m.

+ go di6u hda (01 bc): t<5t c6u bc t6ng c6t thdp, kich thuoc: D x R x c : 10m
x 10rn x2,5m.

+ BO tuyiin rOi t<iit hop ling (01 be): tet caub6 tdng c6t thdp, kich thu6c: D x
Rx C:5,3m x4,6mx 4,1m.

-=:H C,i

SO

I{GU\
1, -^

1L)l I r,r.

rirrH



. + CUm bC xir ly sinh hoc SBR (xu 1y hi6u khi + khu }rlitu- + lang) (OZ be): kCt
A , ^ ^ i. ,

cAu be t6ng c6t thdp, kfch thu6c 02 b6: D x R x C : 76,9mx 16,4mx 5,0m.

+ H6 sinh hoc 1: l6t bpt HDPE, kich thu6c: D x R.x C : 20mx50mx 5,0m.

+ Ho sinh hoc 2: lotbat HDPE, kich thu6c: D x R x c : 6Bm x lz}mx 4.0m.

+ HO sinh hoc 3: 16t b?tHDPE, kfch thu6c: D x Rx C : 30m x 90m x 6,0m.

. -.Cachang *yr, c6ng trinh cua hO thdng xu'1y nu6c thai duoc xAy dr-mg bing
t<r5t cAu b0 t6ng c6t th6p, chdng th6m. Ri6ng hC thdng 03 hO sinh hoc d6 i6t bqt
HDPE ch6ng th6m.

- Theo ktit qu6 ph6n tfch nu6c thni sd 18070302 nga); 1017,t2018 cua Trung
t6m PhAn tich vd MOi trulng sau khi qua h0 thdng xu ly nu6c thai t6p trung c6 circ
chi ti6u: pH, TSS, coD, BoD5, T6ng Nito, Amoni (NHa* tinh tir'^o N) dat c6t A
cua QC\N 01-MT:201s,tsTNMT - Quy chuAn k! thudt qu6c gia v6 nu6c thAi so
ch6 cao su thi6n nhiOn v6i hC sO Ko : 0,9, Kr : 1 , 1 .

2. Cdng trinh xfr Iy brli, khi thii:

- COng ty su dUng ciri, v6 trdu, min cua ldm nhi6n 1i6u ddt cho ld dAu tii nhiet
de cap nhiCt cho id s6y *,l c6m tir mri nu6c vd ld ,6y -,, c6m tr) mri tap cua Nhd
m6y. C6nety dd Hp dflt h6 thdng xt ly khi thai cho ld s6y theo quy trinh: Khi thii
ld dAu tin nhiQt -+ Cyclone -+ Quat hiit -+ BC 1oc ucrt -+ Ong COi -+ Thii ra m6i
trudng. Ong kh6i c6 dulng kinh 0,8m, chidu cao 25mbing thdp kh6ng gi.

- Theo k5t quA phdn tich khi thei ld hoi sau xu ly sO t SOZO: 02 ngiry 1017l20t|
ctra Trung tAm PhAn tich vd M6i trudng co c6,c chi ti6u: Bui t6ng, Nox, So2, Co
dat c6t B cfia QC\If.f D:2}A9BTT\TMT - Quy chuAn $ thugt qu6c gia ,rO ktri tnai

-i.c6ng nghiQp doi v6'i bpi vd cdc ch6t v6 co (hC s6 Ko : 1,0, K,: 1,2).

3. C0ng trinh xfr ty, qufrn ly ch6t thii rin, cn6t tnai nguy hai:

- C6ng ty dd thgc hiQn ddng b? SO ddng ky chu.rgr6n thii chdt thAi nguy hai
v6i Scv Tdi nguy6n vd M6i trulng c6 md sO qI,CfXH: 70.000083.T c6p lAn dAu
ngey 31/10/2011. BO tri kho iuu git tam thoi ch6t thii nguy hai (c6 m6i che, gd
bao xung quanh, d6n bi6n c6nh b6o khu 1uu tr& CTNH, thi6t bi phdn loai vd d6n

*i
md so cua timg CTT{H, c6 mucrng vd hd thu gom dO phdng sir c6 trdn d6 chAt th6i
long nguy hai) v6i diQn tich 10m2 trong khu6n vi6n khu vuc nhd may. Chdt thai
nguy h4i sau khi thu gom dugc COng ty h-o. p d6ng r,6i don vi c6 chric ndng (C6ng
ty Co phAn Moi trudng Th6o Duong Xanh) de xil Iy tqi Hqp d6ng s6

U l2A l5lIID)il,-TDX ngay A2 I fi 120 1 5.

- Chdt thhi rdn sinh ho4t: Cdng ty ddbO tri thiet bi thu gom rdc tai cdc khu vuc
vdn phdng, xucrrlg sin xuAt, nhe b6p... trong khudn vi6n Nhd m6y. R6c thAi sinh
hoat sau khi thu gom duoc mang ra khu vuc tQp kdt rac gAn Nhd m5y (chg xd L6c
Hiqp) oc a0i v6 sinh mdi trudng ctra dia phucrng thu go111, xu ly theo quy dinh.



I

- Eni r-d'i chAt thdi rlru sin xuAt (k36ng ngu). hai) nhu vun mir cao su, ilu tap
thu. gom ru h+ th6ng xu ly nudc.thai, gi6y vun,thung carton... duo.,c thu _eom, t6-i
ch3 hoac bdn cho don vi c6 nhu .Au ,u dUng.

- Doi r'6'i bin thai tu hd thong xu ly nudc thai va tro tir lo d6t c6p nhi6t cho ldirsir ili.. Cong ty'thu gorn lAm phAn b6n cho cay trong.

{. C6ng trinh b6o vQ rndi trud'ng khfc:

- Cdng ty da trang bi cdc phuong tiOn, thi6t bi phdng ch6y chira ch6y cho 1r{hd
m6y vd dE duo-c C6ng an tinh BirL11 Phu6'c cAp GiAy chfrng nh$n ThAm duy61 ui
Phong ch6y vd chfi'a ch6y s6 69/TD-PCCC (PC66) ngay 21t4t2y11. Da b6 iri cac
quat cdng nghi6p, quat th6ng gi6 cho khu r,uc xudrrg s6n xu6t cua Nhd m6y.

Tl^t- Trong cAy xanh co tdn xung quanh khudn vi6n nhd m6y vd hC thdng xu, lf
nudc thii dAm bho 20% t6n-e di€n tfch cira nhd m5y theo ndi dung Bdo c6a d6nh
gi|tdc dQng m6i tru&ng di duo,c ph6 duy6t.

5. HO scr kdm theo Gi6y xic nhfln:

HO sG sau dAy dugc S& Tai nguy6n vd M6i trucrng d6ng d6u x6c nhfln trang bia
vd dAu gi6p lai le bq phan khdng rach roi kdm theo GiSy x6c nhan niy:

B9 h6 scv dA nghi x6c nhQn hoin thinh cdng trinh b6o v€ m6i trudag v6i ddng
cht sau trcn bia: "K:* theo Gi6y x6c nhan s6 /Gxl{-sr}{MT do so Tdi nguyen
vd M6i trudng cAp lAn dAu ngdy thdng ndm 2018,,

,/
6. YOu ciu khric, ''\?

ir )E
Ydu cAu Cdng ty, trong qu5 trinh hoat dQng phAi thucrng xuy0n van hdnh C$/*

cdng trinh bio vQ mdi trudng, dAm b6o xu ly cdc chi,t thdi dat eC\N theo {\M/
dinh.Nudc th6i ph6i dfrrr_b6o xu ly dpt c6t A cua QC\D{ 01-MT:2015/BTNi\4f -

Quy chuAn k! thu6t qu6c gia v6 nu6c thii scv ch5 cao su thi6n nhien v6i h0 s6 Ko:0,9, Kr : 1,1; khf thii phAi dim b6o xu 11, dat eC\AI \9:Z}}9IBTNMT c6t B
(50 : 1, K, : 1,2) m6i dugc thhira mdi trudng. N6u c6 su co uAt thudng x6.y ra
doi voi cong trinh b6o v6 m6i trudng ho[c c6 sp thay d6i n6i dung trong Gi6y x6c
nh0n ndy,.C6ng ty phii b6o c6o bing van b6n di5n ccy quan x6c nhdn de qp thsi xu
ly hodc di€u chinh cho phu hqp v6i thuc ti6n./.
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IIBND TiNHBiNHPHIJOC
so xAv DrIr\G

ceNG HoA xA ugt cuu Nclrh vIET NAM
EOc l0p - TU do - Hanh phfc

Binh Phaoc, ngiry .Af. thdns ...K. ndm 2014

GIAY PHEP xAy DTING

SO:63 /GPXD-SXD

1. C6p cho: C6ng ty TNHH mQt thdnh vi6n Phrrong HQ.u.

Dia chi: Xd LQc Phir, huyQn L6c Ninh, tinh Binh Phu6c.

2. Etrg'c ph6p xiy dgng cdng trinh: Nhi kho mu tap.
- Theo ban vE ttri6t tcO dd duoc thAm tra.
-t Dcm vi ttri6t k6: Cdng ty TNHH N,{TV Phuc Ki5n An, dia chi phudng TAn

Binh, thi xd D6ng Xohi, tinh Binh Phu6c.
* Don vi thdm tra: C6ng ty TNHH Tu v6n XA1. dqmg Hodng Hd, dia chi thi x5

D6ng Xoai, tinh Binh Phudc.
- G6m c6c nQi dung sau:
+ Vi tri xAy dung: Tr6n ler ddt co di6n tich24.517,5wt2 tai XE LQc Phir, huyQn

LQc Ninh, tinh Binir Phu6c.
^A ). ^+ Cdt n6n x6y dtrng c6ng trinh: Cao hon m6t dat tr,r nhi6n ld. 0,2m.

+ N40t dQ xdy ch;ng: 43,61%;hQ rO ru dUng ddt: A,4.
-l- Chi gi6i drrcmg do: 16m tirrh tir tim ducrng DT.756.
-r Chi gitii x6y dung: Theo b6n vE mpt bang tdng th6 vi tri xdy,lpng c6ng

trinh kdm theo gi6y ph6p nriy.
+ Miu sic c6ng trinh: Su dpng mdu sdc cho hii hoa cho cinh quan va c6rig
xung quanh, kh6ng drrgc su dpng miu sic, vdt liOtr g0y 6nh hrr:ring tdi thi
sric kh6e con ngudi.
* l{hci kho mfi tgp l:
r DiQn tich x8y dr;ng: 352m2.
+ Chi0u cao c6ng trinh: 5.3m tfnh tir mdt c16t trr nhi€n.
+ 56 ting: 0i t6ng.
* I{hd kho mfi tgp 2:
+ DiQn tich xdy dung: 227m2.
+ Chidu cao c6ng trinh: 5,3m tinh tu mat d6t tr,r nhi6n.
+ S6 tAng: 01 tAng.

, 3. Gi6y td vA quyi;,, sir dr;ng d5t: Theo gi6y chring nhan q.rydn su dung ctAt

sO CT.002485 do IIBND tinh Binh Phu6c 
"Sp 

rguy 27BDA\L.

4. Giny ph6p ndy co hi6u luc kl'uri c6ng xAy dung trorrg thryi han 12 th6ng ke
tir ngiiy c6p; qua thd'i han tr6n thi phai de nghf gia han gi6y phep rAy dqng.

(Chu dAr t tu fuu y xem nhtrng nQi c{ung phdi thwc lai(n r} trang 02 ctn giiiy phdp na,t).

No'i nh$n:
- Nhrr trdn;
- Luu \/P.

trinh
grac,

,//+\
/$/
.--/
zl



CHU OAU TU PHAI TH.IIC TTTTX CAC NQI DUNG SAU PAY,
1. Phai thuc hiQn theo Diart.7.2"c.ua Lupt xey $irrg ,a rozioo3_eHl1. c6ngtrinh x6y dwrg chi drrgc kh6i c6ng khi drip img ciic lria., r.i-q,,r-r-day,
- c6 mdr bing xdy dpng oo uan giuo to;,,, bQ hoflc ,r*iprra" theo ti6n dQ x6ydung do chri dAu tu-xay,.lung-a6ng t inh ua nrra irrAr it,i .orrg x6y clpg thoa thugn;

. A - c5 giey ph6p xay dlrng Eoi uoi ,rr",,g .ong trinfi tnlo q.,1, dinh ph6i c6
_gi6v 

phdp xdv dung, trrr trudne hqp quy diih taiii6;'""il;#i Dia"A;;LuAt niy;
- co thi6t k6 ban ve thi cdng cira hang rruc, c6ng trinh d5 <iuoc ph6 duy6t:

- C6 dn nguon v'in d6 beo aarn tien d0 x.iy dung cong trinh theo ti6, dO dadiroc phd duydt trong clu 6n clAtl tu x6y drmg c6n€ trinh;
- C6 bi6n r'hap O6 Uao danr an todn, ue rinf, rn6i trud,ng trong qu6 trinh thir:ong x61,dung;
2. Phei hodn toAn chiu tr6ch nhi6m truo.c

hqlp ph6p cua cic cht scy hiru li6n k6.
phrip h-r6t n6rl x6.rn pham ciic quy€n

3' Phei thuc hi6n dring ciic quy tlinh c[ra ph6p 1u6t vA d6t dai, ,re aAu trr xa1,dwirg va gid,y phep xaytlurjj nay.
4' Phai thong bdo cho ccl quan c6p .ei6y pheip xd1, dqng d6n ki6m tra l<tri dinhvi cdng__trinh xAy'rn6ng va c6n[ trinh,.gar",,. 

' / --;'-'')

5 Xuat trinh slAy pheo xay clgng cho chinh qrrycn scr tai truric khi kh6,i congx6;,, dLrng va tr.eo bidn tari d.ia .I.i6ni xdry ch;,ng tlr*o qu1, dinh.
6. Khi didu chinh thi6t t<6 tam t[uy'a6l nOi du.ig;;; phep x6y dung thi phaidc nglri di6rr chinh gi6y phep 

^ay 
o,.rg vA chcr q,,y-oiainn .,1o.o:.1uun cap eieyphe1, xay dung

7' Chii dliu trr phai hodn toan chiu trdch nhi6m trtrdc ph6p luAt r,6 clQ anfoan vd bdn vfrrrg cong trinh xay dun,e cna minh.
8' I'hai thuc hien di-v ctu t.. t., cAu ',,'A rn6i 'inrong tirec, ct)1g van s6

1 1S7ISTNTMT.CCBVM]I ngal 2917l\-01a crta So Tnr ngulrgn ?- lfO; rrucrng.

2.1'hdj gian co lii€u luc ciia giiy phdp:

DIIIIJ CIIINH GIAY PHEP

Binh Phi,roc, ttgiry thd.ng ndm......
CIANT DOC









nO cONc ax
aN.rixu.nixH.nm;loc

sa', ..{..9. ...r n - P c c c (.pcd6

cOxc uoa xA uOr csu Ncsla vlEr xlnary
GIAY CHTII\G NHAN

ruAna DUyET vi psouc cHAy vA cu0n cHAy

- Cin crl LuAt Phbng ch6y vI chfra ch6y ngiry 29 th6ng 6 nf,m 2007;
- C5,n cri Nghi dinh so 35/2003ND - CP nghy 04 thdng 4 ndm2003 cia Chinh phri

Quy dinh chi tidt thi hinh m6t sd didu ctra.LuAt phdng chdy vi chfra ch6y;
- Cln cri'Thong tu sd 0412004fm-BCA ngiy 31 th6ng 3 ndm 2004 ciaBo C0ng an;

.' - X6t hd so vi vdn b6Ln dd nghi thdm duyOt vd PCCC s5...... . .........ng1y.. . .. . / ....1 .............
.l

cra: ............. ...............C.ONG.T.y.TNHH.MT:y.pHI/..ONc.IIAU .. .............. ........

Ngudi dai dien l) 6ng/ bd: ....................Neuy9.u.YL+..-p..h.tt9........ . Chric danh............ ............ .

pnoNc cs. PGee$EdNCH coNc*N{iNH eixH PHU6C

cHLt{G XnAr:

Chri ddu tu/ cht phuong ti0n:............. ..............C0ne.tv.I'JNHH.1VIT.V.Phuons.IIeu..............

Don vi hp dU anl thi€t kd: ............... ..................CArrg.fy.TNlIlIxfly.dr;ng..DELTA.:.............

Da du-oc thdm duyet vd PCCC c6c pOi dung sau:............. Btc.:alr..iu...lua;...ngd*...ebfry,

tho6t nen; khoing e6eh.an.tsdn.PCGC;.,giao..th6ng.ph.iie.vg'chfta ch6y; b6o.ch6y.'t.u..dgng;.ohira

D it rts. xo d,i 
" 
Say,X.7l h dn g ..(1..... n d m 2 0 I : 1 ....

+I..TRTI. OX.C. PIIONG..CS"PC,C C.& CN.CH...

.......-chu $.Qv 1.q,.

C66 - BCA.
Luu PC66.

MEu PG1

AH theo Th0ng tu sd: 04i2004/l"T-BCA

Ngdy 31-3-2004 - ln 2008



I

DANH MUC rAr r,Eu, nAx vp oA DUqc rsAu nuvur vi pccc

SO

TT
TEN TAI LIEU, BAN VE rY umu GHI CHU

.MItbdngt6ngthd "' : ""'
ur;t f',e,in- *at drlns. mdt c[t nhd vdn

n1

2 d€n 34

phdng.. . --..
Mat bang; mAt dfing, mflf CHt ffiil 16 saY ':

M6t b[ng; m{t'ttimg; mflt cdt nhd xtrcrng

. 3.2 x82,5..m......................................... i..

Mq! biqg hQ th6ng b69 9-h6y 
nha luong

32 x82,5 m
M[r bdng'hQ th6ng chfta ch6y nhd xudng

32 N82'5 m .

.M[-t bing,.mp! ih115 m4 9a1 nha.hh-r-..,...........

M[t bing b6o ch6Y tg dQng kho

Mlt bin$ hQ th6n$ ehfla chSynht xuong
', 'kho " """ " " """"" "" '

M[t.b.a.ng, m-6.t dirns, $-1pt.gpJ.. r-ft?x.ttoqg- ...

47 x 112,5 m
Milt b6n[ b6o chAY nhA xudng 47 x
772;5 m """"":"'-':""" " "" i"

Mlt bdng.chira ch6y.nh-{ 6uong..4-7 x
172,5 m
Mai birs; Chi tiet Cll6ns set

,5 oefi zo
)9 d6nl5

9

)n

Zl d€;n25
29

JU

31 c10n 34

5v
\

40

\
US

.a
.1,



























































































        UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:           /STNMT-CCBVMT                Bình Phước, ngày     tháng    năm 2024 

  

  

   

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Phương Hậu 

    

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 04/2024/CV-PH 

ngày 23/8/2024 của Công ty TNHH MTV Phương Hậu về việc giải trình việc lắp 

đặt dây chuyền sản xuất mủ cao su ly tâm. Qua xem xét các văn bản pháp lý liên 

quan, Sở Tài nguyên và Môi trường ý kiến như sau: 

Dự án đầu tư Nhà máy chế biến mủ cao su Phương Hậu, công suất 5.000 

tấn sản phẩm/năm tại ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước do Công ty TNHH MTV Phương Hậu làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 835/QĐ-

UBND ngày 02/4/2009. Dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 23/GXN-STNMT ngày 

09/8/2018. 

Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thì Nhà 

máy mủ cao su Phương Hậu sản xuất với công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm bao 

gồm 2 dây chuyền: Chế biến mủ cốm từ mủ tạp (thành phẩm là mủ cao su sơ chế 

SVR10), công suất 3.000 tấn sản phẩm/năm và chế biến từ mủ cốm từ mủ nước 

(thành phẩm là mủ cao su sơ chế SVR3L), công suất 2.000 tấn sản phẩm/năm. 

Hiện nay, Công ty đề nghị lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất mủ ly tâm (với công 

suất 2.000 tấn sản phẩm/năm bao gồm công suất của mủ ly tâm và mủ SVR3L). 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 39 và điểm c khoản 3 Điều 41 của Luật 

Bảo vệ môi trường năm 2020 thì Nhà máy chế biến mủ cao su Phương Hậu 

thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường và thuộc thẩm quyền cấp giấy 

phép môi trường của UBND tỉnh. 

Tại điểm d khoản 2 Điều 42 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy 

định cơ sở sản xuất đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật này có hiệu 

lực phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành, trừ trường hợp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 

giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước,… (gọi chung là giấy phép môi trường thành phần). Giấy phép 

V/v ý kiến về môi trường đối với Dự 

án nhà máy chế biến mủ cao su 

Phương Hậu của Công ty TNHH 

MTV Phương Hậu 

3095 17 10
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môi trường thành phần được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết 

thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong 

thời hạn 5 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy 

phép môi trường thành phần không xác định thời hạn. Do đó, Sở Tài nguyên và 

Môi trường yêu cầu Công ty TNHH MTV Phương Hậu sau thời hạn 5 năm kể từ 

ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành phải thực hiện thủ 

tục cấp giấy phép môi trường cho Nhà máy chế biến mủ cao su Phương Hậu và 

tích hợp việc lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất mủ ly tâm vào Báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trường để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, 

chấp thuận trong quá trình cấp giấy phép môi trường. 

 Yêu cầu Công ty TNHH MTV Phương Hậu trong quá trình hoạt động phải 

chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về công tác bảo vệ môi trường theo các 

nội dung tại Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 02/4/2009 của UBND tỉnh; Giấy 

xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 23/GXN-STNMT ngày 

09/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Vận hành hệ thống xử lý nước 

thải, khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn theo quy định. 

 Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

Nơi nhận:        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;               PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, CCBVMT (Th Linh). 
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